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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
[bookmark: _Hlk45807493]Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;
Căn cứ Luật Kiến trúc năm 2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009; 
Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc;
Căn cứ Nghị quyết số 485/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 86/TTr-SXD ngày 12 tháng 4 năm 2025.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu (chi tiết có Quy chế kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
[bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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e) Thung lũng mận Nà Ka thuộc Phân khu 4: 
Là khu vực trồng & bảo tồn cây mận Mộc Châu, kết hợp phát triển du lịch; có thể xây dựng công trình liên quan đến bảo tồn và phát huy giá trị của khu vực như quy định tại khoản d, mục 1, điều 6 của Quy chế này, kiến trúc cao không quá 1 tầng, sử dụng chất liệu: Gỗ, gạch, vật liệu đục lỗ,..
	[image: Ảnh có chứa tòa nhà, thực vật, cây cối, ngoài trời

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, cây cối, bầu trời, thực vật

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Bamboo pavilion by Zuo Studio. #installation]


Ảnh tham khảo 8: Hình thức kiến trúc và chất liệu.
- Không tổ chức giao thông đô thị xuyên cắt qua khu vực, khuyến khích tổ chức giao thông công cộng (xe điện) trong phạm vi khu vực để phục vụ khách du lịch; bãi đỗ xe phải được bố trí ở khu vực tiếp giáp lối vào chính, xung quanh bãi đỗ xe tổ chức hàng rào cây xanh.   
g) Khu vực rừng thông Bản Áng thuộc Phân khu 5:
- Là điểm du lịch, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn, bungalow, khu cắm trại, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, khu tâm linh, khu nông nghiệp công nghệ cao,…), kết hợp với việc tôn tạo, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (rừng thông, hồ nước, thảm thực vật).
- Việc xây dựng hạng mục công trình, khu chức năng tuân thủ đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Công trình điểm nhấn (khách sạn) có chiều cao tối đa 09 tầng, mặt đứng chính quay về phía hồ Bản Áng; công trình nhà văn phòng làm việc cao tối đa 05 tầng; các công trình khác cao tối đa 03 tầng. 
- Các công trình sử dụng kiến trúc mới trên cơ sở kế thừa tinh hoa kiến trúc truyền thống, xen lẫn màu sắc đương đại.

	[image: Ảnh có chứa bầu trời, ngoài trời, mây, cây cối

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, tòa nhà, bầu trời, mây
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Ảnh tham khảo 9: Hình thức kiến trúc công trình.
- Bên cạnh hệ thống cây xanh đã có (chủ yếu là thông), cần trồng thêm các diện tích cây xanh để bù lại không gian xanh bị mất do quá trình xây dựng; đối với cây xanh trồng mới, khuyến khích trồng đa tầng tán để tạo sự đa dạng về cảnh quan.
- Tổ chức giao thông công cộng (xe điện) trong nội khu để phục vụ khách du lịch; tại các cổng vào chính, bố trí quảng trường tiếp đón khách du lịch, bãi đỗ xe.
h) Khu vực dọc tuyến suối Sập thuộc Phân khu 6:
- Các dòng suối đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính liên tục của hệ sinh thái, cũng như kiểm soát lũ; do vậy cần được chú trọng bảo vệ, phòng tránh ô nhiễm rác thải, thu hẹp lòng suối, trượt sạt lở bờ suối, chặn dòng suối.
- Thiết lập vùng đệm cấm xây dựng công trình dọc theo bờ hai bên suối, như sau:
+ Tại khu vực ngoại thị: Vùng đệm có bề rộng ≥ 50m. 
+ Tại khu vực nội thị: Vùng đệm có bề rộng ≥ 15m. 
- Trong phạm vi vùng đệm có thể tổ chức đường cho xe đạp & người đi bộ chung; bố trí ghế ngồi, ghế ngồi có mái che tại các điểm nghỉ, dừng chân tại nơi có phong cảnh & tầm nhìn đẹp.
- Kết hợp hài hòa kè bê tông & kè sinh thái để phòng chống sạt lở bờ suối, đảm bảo mỹ quan, cảnh quan môi trường.
- Ngoài phạm vi vùng đệm: 
+ Công trình ven suối cần có khoảng lùi thích hợp và tầng cao xây dựng từ thấp đến cao theo hướng từ bờ ao hồ, suối hài hòa với không gian, cảnh quan chung của khu vực.
+ Các công trình ven suối cần thiết kế hàng rào có độ rỗng tối thiểu 75% để tạo tầm nhìn thoáng đến cảnh quan mặt nước. Ngoại trừ công trình nhà ở liên kế, các công trình khác (có chiều rộng mặt tiền  30m) phải có khoảng lùi tối thiểu 3m so với cạnh bên (vuông góc với bờ suối) của khu đất xây dựng để tạo tầm nhìn thông thoáng và lối tiếp cận đến bờ suối. 
- Tổ chức không gian dọc suối:
	Suối
	Cây mặt nước
	Kè mềm
	Đường dạo


[image: ]
Ảnh tham khảo 10: Tổ chức không gian dọc suối.
i) Quy định đối với các khu, điểm du lịch khác 
- Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu du lịch - nghỉ dưỡng tổng hợp (resort), công viên chuyên đề là 25%.
- Mật độ xây dựng gộp tối đa của công viên, khu cây xanh chuyên dụng (bao gồm cả sân gôn) là 5%.
- Các công trình công cộng và dịch vụ du lịch có tầng cao tối đa là 05 tầng, các công trình khác có tầng cao tối đa là 03 tầng. 
- Đối với các công viên rừng, công viên đô thị và hệ thống mặt nước đô thị: Cảnh quan, thảm thực vật, hệ sinh thái mặt nước và ven mặt nước được bảo tồn và tái tạo cho gần với không gian thiên nhiên nguyên thủy của nó. 
j) Quy định đối với không gian rừng  
- Rừng phòng hộ được phép xây dựng tối đa là 5% tại các khu vực được cấp thẩm quyền quy định cụ thể là các công trình chuyên ngành hoặc du lịch sinh thái dưới tán rừng. 
- Rừng sản xuất được phép xây dựng tối đa là 15% tại các khu vực được cấp thẩm quyền quy định cụ thể là các công trình chuyên ngành hoặc du lịch sinh thái dưới tán rừng. 
2. Các trục đường chính, các tuyến phố đi bộ, các trục đường có tính chất đặc biệt quan trọng về hành chính, thương mại, du lịch: 
a) Quy định chung 
- Tất cả các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phải tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết được duyệt; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trên từng trục đường, tuyến phố. 
- Khuyến khích xây dựng hợp khối công trình đặc biệt tại các vị trí điểm nhấn, góc nhìn đẹp, tại nơi giao nhau của các tuyến phố.
- Các công trình trên cùng trục đường, tuyến phố phải có sự thống nhất và đồng bộ các yếu tố về cao độ các tầng, khoảng lùi, màu sắc (kể cả màu mái) và phong cách kiến trúc.
- Chiều cao công trình, khối đế công trình, mái nhà, chiều cao và độ vươn của ô văng tầng 1, các phân vị đứng, ngang, độ đặc rỗng, bố trí cửa sổ, cửa đi về phía mặt phố bảo đảm tính liên tục, hài hòa cho kiến trúc của toàn tuyến.
- Các tiện ích đô thị như ghế ngồi nghỉ, tuyến đường dành cho người khuyết tật, cột đèn chiếu sáng, biển hiệu, biển chỉ dẫn phải đảm bảo mỹ quan, an toàn, thuận tiện, thống nhất, hài hoà với tỷ lệ công trình kiến trúc.
- Hè phố, đường đi bộ trong đô thị phải được xây dựng đồng bộ, phù hợp về cao độ, vật liệu, màu sắc từng trục đường, tuyến phố, khu vực trong đô thị; hố trồng cây phải có kích thước phù hợp, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt đối với người khuyết tật tiếp cận sử dụng; thuận tiện cho việc bảo vệ, chăm sóc cây.
- Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tiến tới ngầm hóa đường dây đường ống trong hào kỹ thuật. Đảm bảo công trình đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung đúng nơi quy định.
b) Quy định cụ thể quản lý kiến trúc:
- Kích thước và diện tích lô đất: 
+ Không được phép xây dựng ở những lô đất có diện tích ≤ 30m2 và có chiều rộng mặt tiền & chiều sâu ≤ 3m.
+ Đối với công trình nhà ở liền kề, nhà ở riêng lẻ nằm độc lập, không theo tuyến thì tỷ lệ giữa chiều cao công trình (tính từ cao độ vỉa hè đến diềm mái) với chiều rộng công trình (kích thước mặt tiền), giữa chiều cao công trình với chiều sâu công trình tối đa không quá 3 lần kích thước cạnh nhỏ.
- Quy định về tầng cao và độ cao từng tầng:
+ Tầng cao tối thiểu cho các lô đất xây dựng là 2 tầng; tầng cao tối đa tuân thủ quy hoạch đô thị được duyệt.
+ Công trình thương mại: Cao độ từ nền tầng 1 cao độ hoàn thiện sàn tầng 2 tối đa không quá 7,0m; chiều cao các tầng trên khoảng 3,6 ÷ 3,9m. 
+ Công trình nhà ở: Theo quy định tại Bảng 24 của Quy chế này.
- Quy định khác:
+ Màu sơn hoàn thiện cho phần ngoại thất mọi loại công trình phải là màu sáng, có thể sơn màu trắng cho mọi công trình. 
+ Cấm sử dụng màu phản quang cho mọi công trình; không được sử dụng tượng trang trí trên mái nhà hoặc mặt tiền nhà.
+ Cửa đi và cửa sổ của công trình nên sử dụng kính; công trình thương mại – dịch vụ, nhà ở kết hợp kinh doanh được khuyến khích sử dụng kính trong để tạo cảnh quan sinh động, náo nhiệt dọc theo các lối đi bộ.
+ Đối với các tuyến phố đi bộ, tuyến phố thương mại, du lịch: Khuyến khích hình thành các dãy nhà phố liên kế có khoảng lùi 2,4 m và hành lang có mái che rộng 1,8m.
+ Nhà phố liên kế (nhà ở kết hợp cửa hàng dịch vụ) không xây dựng hàng rào phía trước nhà. Đối với các nhà phố liên kế ở góc đường chỉ được xây hàng rào bên hông nhà từ sau hành lang đi bộ rộng 1,8m của mặt đứng chính.
+ Dàn hoa, mái che cầu thang có chiều cao tối đa 3m, tính từ sàn sân thượng. Diện tích phần mái che cầu thang không được lớn hơn 1/2 diện tích sàn sân thượng và phải có khoảng lùi phía trước.
3. Các khu vực di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn từ cấp tỉnh, cấp quốc gia trở lên 
a) Quy định chung 
- Bất kỳ hành động can thiệp nào đối với công trình bảo tồn cần tuân thủ Luật Di sản văn hóa.
- Việc xây dựng bổ sung, xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn chỉ được xem xét ở phạm vi ngoài khu vực bảo vệ I trong hồ sơ xếp hạng di tích.
- Khi thẩm định dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ của di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích, phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích cấp Tỉnh, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.
- Chức năng nguyên thủy hay chức năng mới bổ sung trong khuôn viên công trình bảo tồn cần được xem xét kỹ càng, không gây ảnh hưởng đối với công trình bảo tồn.
- Đảm bảo không phá hủy đặc tính lịch sử hoặc tính chất của công trình, khuôn viên hoặc môi trường khu vực.
- Lưu giữ được tính tổng thể về thị giác của thiết kế bên ngoài của công trình; không được tháo dỡ hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết kiến trúc đặc trưng nào của công trình trong khu vực bảo vệ I.
b) Quy định về xây dựng mới trong khuôn viên công trình bảo tồn 
- Việc cho phép xây dựng thêm công trình bên trong khuôn viên công trình bảo tồn cần được xem xét kỹ lưỡng bởi Sở Xây dựng, có ý kiến thẩm định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích cấp tỉnh) hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích quốc gia), và được UBND tỉnh chấp thuận.
- Chỉ giới xây dựng: Lưu ý đặc biệt đến khoảng lùi về phía công trình bảo tồn (nếu có); trường hợp xây nối khối công trình mới vào công trình bảo tồn hoặc mở rộng công trình bảo tồn cần được xem xét hết sức kỹ càng.
- Chiều cao công trình xây dựng bổ sung không cao hơn chiều cao phần khối tích chính của công trình bảo tồn.
- Chiều cao tối đa của tầng trệt công trình: Không cao hơn chiều cao tầng trệt của công trình bảo tồn.
- Các phần xây thêm trong khuôn viên công trình bảo tồn không được nổi bật hơn về mặt tỷ lệ, khối tích và độ cao, và đồng thời phải tương thích với công trình chính về thiết kế, màu sắc và vật liệu. Các phần cũ và mới phải kết hợp như một công trình hài hòa nhưng phải đảm bảo sự khác biệt có thể phân biệt được. Không sao chép nguyên bản di tích để thiết kế cho phần xây thêm.
c) Quy định về sửa chữa cải tạo công trình bảo tồn 
- Cần phải duy trì sự toàn vẹn về mặt hình ảnh của các mặt tường ngoài, khuôn mẫu điển hình của các ô cửa sổ và các chi tiết trang trí khác.
+ Tháo dỡ các chi tiết trang trí, đắp nổi: Cấm tháo dỡ các yếu tố này của tòa nhà.
+ Sửa chữa, thay thế cửa sổ: Trong hầu hết các công trình lịch sử, viền cửa sổ, khung cửa và các chi tiết kiến trúc xung quanh cửa sổ được thiết kế cẩn thận như là một phần gắn kết của phong cách, tỷ lệ và đặc điểm của công trình. Vì vậy cần phải giữ lại kết cấu, vật liệu chi tiết và hoàn thiện, cấu tạo vận hành của cửa sổ nguyên gốc cũng như giữ gìn kích thước của ô cửa, bệ cửa, các chỉ trang trí và các viền cửa sổ. Việc sửa chữa, phục hồi được hết sức khuyến khích hơn là thay thế. Trường hợp cửa sổ đã bị hư hại không thể phục hồi thì việc thay mới phải đảm bảo các điều kiện sau:
 Chỉ thay thế khi có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch (đối với di tích cấp tỉnh) hay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với di tích Quốc gia. Để có thể tiến hành, chủ sở hữu công trình phải chuẩn bị báo cáo tình trạng hiện hữu để chứng minh khả năng sửa chữa, cải tạo không thể thực hiện được.
 Cửa sổ mới phải phù hợp với cửa sổ hiện hữu về cấu trúc, hoạt động, các cấu kiện, vật liệu và hoàn thiện.
- Thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí.
+ Khi lắp đặt các thiết bị ngoài trời của hệ thống điều hòa không khí tại phía ngoài mặt tiền của công trình có giá trị lịch sử và công trình nằm trong khu vực lịch sử đặc biệt, cần tuân theo các nguyên tắc sau:
 Các thiết bị ngoài trời không gây cản trở về mặt thị giác đến công trình bảo tồn và nét đặc trưng của khu vực lịch sử.
 Không được phép tháo dỡ các vật liệu nguyên gốc của công trình bảo tồn. Trong trường hợp bất khả kháng, phải đảm bảo phần vật liệu bị tháo bỏ là nhỏ nhất.
4. Các quảng trường và công viên lớn; các khu trung tâm công cộng; các khu vực xung quanh đầu mối giao thông công cộng 
a) Quảng trường 
- Tính chất quảng trường:
+ Quảng trường 8/5: Tính chất là quảng trường thị chính, được sử dụng để tổ chức các cuộc mít tinh, hội nghị, diễu hành; hoặc có thể sử dụng để tổ chức các lễ hội, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, quốc gia. 
+ Quảng trường trước trung tâm thương mại (TTTM) Bó Bun: Tính chất là quảng trường thương nghiệp, gắn với TTTM.
+ Quảng trường trước Khu du lịch rừng thông Bản Áng: Tính chất quảng trường giao thông, phân luồng, trung chuyển du khách đến khu du lịch.
- Định hướng kiến trúc: 
+ Các công trình kiến trúc phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiến trúc, thiết kế đô thị phù hợp, có khả năng đóng góp, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan của không gian quảng trường. Mặt đứng công trình tiếp giáp quảng trường cần thiết kế thân thiện với người đi bộ. Cần có giải pháp kiến trúc đảm bảo các khu vực kỹ thuật, bãi xe, nhà xe không nhìn thấy được từ quảng trường.
+ Thiết kế quảng trường cần có không gian rộng rãi, mát mẻ; có đài phun, tượng nghệ thuật, cây xanh, chiếu sáng.
[image: Ảnh có chứa ngoài trời, cây cối, tòa nhà, Thiết kế đô thị

Mô tả được tạo tự động]
Ảnh tham khảo 11: Tổ chức không gian quản trường TTTM.
- Công viên: 
+ Xây dựng mới hệ thống công viên (bao gồm công viên chuyên đề, công viên vui chơi giải trí) gắn với phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa trên các trục đường, ô phố nhằm tạo hệ thống cây xanh cảnh quan kết nối liên hoàn.
+ Hệ thống công viên cần góp phần chống ngập thông qua kết hợp chức năng thu nước, thấm nước, giảm ngập nước. Các công viên quy mô lớn cần có thêm chức năng hồ điều tiết.
+ Khuyến khích chăm sóc, bảo vệ, trồng mới cây xanh trong các khu công viên, đặc biệt là cây xanh tán lớn, cây xanh có giá trị môi trường, bảo tồn cảnh quan, cây xanh đặc trưng của khu vực.
+ Tăng cường kết nối giao thông đối với các khu công viên như kết nối các tuyến đường đi bộ, xây dựng cầu vượt, hầm vượt cho người đi bộ băng qua các trục giao thông có lộ giới lớn, kết nối các bến xe buýt, giao thông công cộng trong đô thị.
+ Tăng cường chiếu sáng các khu công viên để bảo đảm an ninh và mỹ quan đô thị.
[image: phối cảnh vườn hoa, công viên]
Ảnh tham khảo 12: Tổ chức không gian công viên.
- Quy định về khai thác, sử dụng công viên, cây xanh đô thị:
+ Công viên, cây xanh công cộng:
Không được sử dụng vào mục đích kinh doanh, trừ các khu vực được quy hoạch làm dịch vụ phục vụ công viên (nhà vệ sinh, quầy giải khát…); 
Không được xây dựng ki-ốt, lều quán trái phép, sử dụng công viên làm bãi đỗ xe không phép.
 Không tổ chức hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường, tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến cư dân.
Việc cho thuê khai thác dịch vụ trong công viên: Phải đảm bảo diện tích dịch vụ không quá 5% tổng diện tích công viên. Phải có hợp đồng rõ ràng với cơ quan quản lý nhà nước. Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, cây xanh.
Chăm sóc, bảo trì cây xanh: Định kỳ cắt tỉa, kiểm tra tình trạng cây để tránh gãy đổ gây nguy hiểm. Trồng thay thế các cây hư hỏng, chết hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
Bảo vệ cây xanh: Cấm tự ý chặt hạ, xâm hại cây xanh công cộng. Việc chặt hạ, di dời cây xanh phải được cấp có thẩm quyền cho phép và có phương án bù đắp hợp lý.
b) Các khu trung tâm công cộng 
- Trung tâm hành chính - chính trị đô thị:
+ Diện tích khoảng 40ha (xem Phụ lục số 10).
+ Chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tuân thủ theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã duyệt. Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì tuân thủ các chỉ tiêu sau: 
Mật độ xây dựng tối đa: 40% đối với công trình xây mới, 60% đối với công trình cải tạo chỉnh trang.
Tầng cao tối đa: 7 tầng.
Công trình trụ sở cơ quan trong khu vực khi cải tạo hoặc xây mới cần có thiết kế trang trọng nhưng vẫn thân thiện với người dân, góp phần tạo bản sắc đô thị. Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình hành chính: TCVN 4601:2012 - Công sở cơ quan hành chính Nhà nước.
Phối hợp giữa hình thức tập trung và phân tán một cách hợp lý trong xây dựng trụ sở các cơ quan. Đảm bảo được mối liên kết không gian giữa các công trình, hài hòa giữa khu vực với cảnh quan xung quanh.
Cho phép kết hợp một số công trình chức năng văn hóa, thương mại - dịch vụ, ở đan xen trong khu vực vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng đất theo thời gian trong ngày vừa đảm bảo phù hợp với sự hoạt động của các công trình hành chính, tránh sự buồn tẻ về đêm và ngày lễ. Tuy nhiên phải có kiến trúc phù hợp, không xây công trình tạm ảnh hưởng đến cảnh quan chung.
Đối với công trình cũ có nhu cầu chuyển đổi chức năng thì chỉ được chuyển đổi thành chức năng công cộng, không chuyển thành nhà ở, công trình sản xuất. 
Các quy định khác tuân thủ Điều 9 của Quy chế này.
Khu vực trung tâm hành chính - chính trị, quảng trường hành chính, chính trị là không gian quan trọng cần được ưu tiên thiết kế đô thị theo đồ án riêng. 
- Trung tâm công cộng khác (trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, TDTT):
+ Chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch tuân thủ theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã duyệt. Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì áp dụng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình và tuân thủ Điều 9 của Quy chế này.
+ Khuyến khích công trình lùi sâu so với chỉ giới đường đỏ và ranh đất, tạo không gian tiếp cận tập trung đông người. Tăng không gian vỉa hè và trồng cây có bóng mát, tạo các lối đi bộ linh hoạt giữa công trình tạo lập trung tâm và công trình lân cận. 
+ Tạo các không gian mở, liên hoàn, hình thành các góc nhìn đẹp; kiến trúc công trình phải tạo được sức hấp dẫn để thu hút các đối tượng sử dụng.
+ Có thể tạo các khu đỗ xe ngầm trong các công trình công cộng hoặc quy hoạch các bãi đỗ xe nhiều tầng tại các vị trí phù hợp.
+ Vỉa hè, sân xung quanh công trình khuyến khích giảm bê tông hóa kết hợp bổ sung các tiện ích đô thị như cây xanh đô thị, bồn hoa, ghế ngồi, thùng rác công cộng, bảng thông tin, nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho người dân và du khách, trong đó đặc biệt là người già, trẻ em, người khuyết tật.
c) Các khu vực xung quanh đầu mối giao thông công cộng 
- Các công trình xây dựng xung quanh đầu mối giao thông công cộng: Khuyến khích phát triển kiến trúc hiện đại; xây dựng các bãi đỗ xe ngầm, nổi.
- Lối ra vào công trình (ngoại trừ khu nhà ở) cần có vịnh đậu xe; các khu vực đưa, đón khách và người làm việc khuyến khích bố trí trong khuôn viên đất của công trình; có giải pháp tổ chức giao thông tiếp cận đảm bảo không gây ùn tắc tại khu vực cổng ra vào công trình.
- Thiết kế cây xanh cảnh quan, kết hợp che chắn các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo cảnh quan đô thị đẹp, thân thiện.
5. Các khu vực cửa ngõ đô thị
- Các công trình kiến trúc, biểu tượng, cổng chào, quảng trường giao thông: Phải nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiến trúc, thiết kế đô thị phù hợp, có khả năng đóng góp, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan của không gian khu vực cửa ngõ đô thị.
- Không gian phải có độ mở cần thiết để quan sát, thụ cảm công trình, biểu tượng, vv.. tại vị trí cửa ngõ, giao thông phải đảm bảo kết nối bên trong và bên ngoài đô thị.
6. Các nút giao thông
- Ưu tiên cải tạo, chỉnh trang các nút giao thông giữa các tuyến phố chính; giữa tuyến phố chính với đường phố trong khu dân cư và các nút giao khác là điểm “đen” giao thông. Việc cải tạo, chỉnh trang các nút giao yêu cầu tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về bán kính cua xe, về vát góc xây dựng công trình và về xây dựng tường rào của các công trình cạnh nút giao. Khuyến khích dỡ bỏ hệ thống cổng, tường rào phía trước công trình (có biện pháp gia cố bảo vệ công trình phù hợp) để tận dụng làm không gian mở dạng vườn hoa, quảng trường.
[bookmark: _Toc194040524]- Các công trình nằm cạnh các nút giao đồng mức giữa các tuyến phố yêu cầu lập kế hoạch cải tạo hàng năm đối với hạng mục tường rào để đảm bảo an toàn tầm nhìn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Nghiêm cấm xây dựng tường rào đặc tại các nút giao thông. 
Điều 9. Quy định đối với kiến trúc các loại hình công trình
1. Quy định chung:
a) Quy định về chiều cao công trình 
Chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng và chiều cao tối đa công trình không được vượt quá chiều cao quy định tại đồ án Quy hoạch chung đô thị Mộc Châu (tối đa 10 tầng) và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (bản vẽ thiết kế đô thị và bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất). Ngoài quy định trên, chiều cao công trình còn phải đảm bảo các điều kiện sau (diện tích, kích thước lô đất, lộ giới đường, hẻm):
- Trường hợp: Lô đất có diện tích ≥ 35m2, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng ≥ 3,0m. Chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng quy định như sau:
Bảng 19: Quy định chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng.
	Lộ giới đường (m)
	Chiều cao tối đa
tại chỉ giới xây dựng (m)
	Ghi chú

	L ≥ 16
	25
	Đường, phố

	L ≥ 12
	20
	Đường, phố

	L ≥ 07
	17
	Ngõ, hẻm

	07 > L ≥ 04
	15
	Ngõ, hẻm

	L < 04
	13
	Ngõ, hẻm


- Trường hợp các lô đất có diện tích nhỏ hơn 35m2 khuyến khích điều kiện hợp khối kiến trúc (đạt đủ chuẩn diện tích) các khu đất lân cận. Trường hợp không đủ chuẩn hợp khối kiến trúc được phép sửa chữa theo quy mô số tầng hiện hữu hoặc xây dựng với chiều cao công trình tối đa 13m.
- Trường hợp lô đất có chiều cao quy định (tại Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) khác so với các điều kiện trên thì sử dụng chiều cao nào thấp hơn.
b) Quy định về khoảng lùi 
- Khoảng lùi công trình so với lộ giới:
+ Phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn. 
+ Phù hợp với quy hoạch đường giao thông. 
+ Tuân thủ chỉ giới đường giao thông đã được phê duyệt tại các quyết định. 
- Khoảng lùi so với ranh đất trước sau và so với ranh đất bên: 
+ Đối với dạng nhà liên kế:
Tại các trục đường thương mại dịch vụ: Nhà liên kế xây dựng sát với lộ giới được thiết kế có khoảng lùi tại tầng trệt, nhằm tăng diện tích công cộng và tiếp cận dịch vụ thương mại. Khoảng lùi tại trệt tối thiểu 3m so với ranh lộ giới (hoặc tùy thuộc đặc điểm thiết kế đô thị khu vực), trong khoảng lùi này không được xây dựng các vật kiến trúc khác ngoại trừ cột đỡ kết cấu sát lộ giới.
Tại các khu vực khác khoảng lùi quy định như sau:
Bảng 20: Quy định khoảng lùi đối với nhà liên kế.
	Chiều dài lô đất (m)
	Khoảng lùi (m)

	
	Phía trước
	Phía sau

	D ≥ 16
	0
	≥ 2

	9 ≤ D < 16
	0
	≥ 1

	D < 9
	
	Khuyến khích có khoảng lùi phía sau nhưng không bắt buộc


Các trục đường, khu vực tập trung phần lớn hình thức nhà liên kế thì áp dụng theo khoảng lùi quy định nêu trên.
- Đối với dạng công trình độc lập, bán độc lập ngoài khoảng lùi so với ranh lộ giới còn có khoảng lùi so với ranh bên và ranh sau được quy định như sau:
Bảng 21: Quy định khoảng lùi đối với công trình độc lập, bán độc lập.
	Phân khu
	Khoảng lùi (m)

	
	Cách ranh đất bên
	Cách ranh đất sau

	Phân khu số 2
	≥ 3
	≥ 3

	Các phân khu khác
	≥ 2
	≥ 2


c) Quy định về mật độ xây dựng 
- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định trong Bảng 22;
- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà chung cư được xác định trong đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo các quy định tại QCVN 01:2021/BXD.
- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây dựng mới là 40%.
- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ hoặc lô đất sử dụng hỗn hợp được xác định trong đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo các quy định tại tại QCVN 01:2021/BXD.
d) Quy định về chiều dài tối đa của một dãy công trình:
Chiều dài mặt tiền tối đa của một dãy công trình không được vượt quá 80m. Ở những vị trí mà mặt tiền khối nhà dài hơn 80m, cần phải tổ chức một không gian đệm với quy mô lớn hơn 100m2, chẳng hạn như hẻm, lối đi, giếng trời hoặc quảng trường để làm giảm chiều dài dãy công trình. Diện tích không gian đệm này có thể nhỏ hơn 100m2 nếu bố trí các khoảng ngắt rộng ≥ 4m để phá vỡ tính liên tục của dãy công trình.
đ) Quy định về kiến trúc công trình đảm bảo các yêu cầu về phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu:
- Nguyên tắc thiết kế:
+ Thiết kế kiến trúc công trình phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho con người và tài sản trong bối cảnh điều kiện khí hậu ngày càng cực đoan.
+ Ưu tiên các giải pháp kiến trúc xanh, bền vững, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết bất thường.
+ Hạn chế san lấp địa hình tự nhiên, ưu tiên tận dụng địa hình để giảm thiểu rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở; không xây dựng công trình tại các khu vực nguy cơ cao mà chưa có biện pháp phòng ngừa.
+ Thiết kế hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ, tận dụng các diện tích thấm nước tự nhiên, mái xanh, bề mặt vật liệu thấm nước để giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị.
+ Tăng cường cây xanh tán lớn, thảm cỏ và tiểu cảnh để giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt và cải thiện vi khí hậu đô thị. 
- Yêu cầu cụ thể về kiến trúc công trình:
+ Bố trí hành lang thông gió, giếng trời và cửa sổ mở đa hướng nhằm tận dụng gió tự nhiên, giảm thiểu nhu cầu làm mát nhân tạo. Tối ưu hoá chiếu sáng tự nhiên thông qua cửa sổ lớn, giúp tiết kiệm điện năng.
+ Thiết kế mái hiên, ban công, lam chắn nắng và các lớp cách nhiệt cho tường, mái; sử dụng vật liệu chống hấp thụ nhiệt như ngói đất nung, mái phản xạ nhiệt hoặc mái phủ cây xanh.
+ Khuyến khích bố trí bồn cây trên mái, tường xanh, tiểu cảnh nước trong sân vườn, góp phần điều hòa nhiệt độ, độ ẩm và giảm bụi mịn. Không gian xanh cần được kết nối liên hoàn giữa công trình và cảnh quan xung quanh.
+ Kết cấu mái và tường phải được thiết kế để chịu tải trọng gió mạnh, mưa đá;  cửa đi và cửa sổ sử dụng kính an toàn hoặc lưới chắn bảo vệ, đặc biệt ở khu vực thường xuyên có mưa lớn, gió lốc.
+ Sử dụng vật liệu bền chắc, có khả năng chịu tác động của gió mạnh, mưa lớn, ẩm ướt; kết cấu công trình đảm bảo an toàn theo quy chuẩn về chịu lực và phòng chống thiên tai.
+ Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo (pin năng lượng mặt trời), hệ thống thu gom và tái sử dụng nước mưa, thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều hòa nhiệt độ tự nhiên và giải pháp thông minh trong quản lý tiêu thụ năng lượng.
+ Ưu tiên bố trí các khu tránh trú thiên tai tạm thời tại các công trình công cộng như nhà văn hóa, trường học,…
2. Quy định đối với công trình công cộng 
a) Các công trình công cộng của đô thị Mộc Châu gồm:
- Công trình chính trị, hành chính, trụ sở làm việc; công trình y tế (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám khu vực); công trình giáo dục - đào tạo (mầm non, trường phổ thông các cấp, trung tâm GDTX - GDNN, dạy nghề, cao đẳng, đại học); công trình văn hóa (nhà văn hóa, nhà hát, bảo tàng, thư viện, rạp chiếu phim, rạp xiếc, trung tâm hội nghị, trung tâm triển lãm); công trình TDTT (nhà thi đấu và tập luyện thể thao, sân thể thao có mái che hoặc không có mái che và các công trình thể dục thể thao khác); công trình dịch vụ - thương mại (trung tâm thương mại, chợ, bưu điện, bảo hiểm, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ).
b) Quy định về tổng mặt bằng 
- Địa điểm xây dựng phải thỏa mãn các khoảng cách về an toàn phòng cháy chữa cháy và điều kiện an toàn vệ sinh môi trường. Có hệ thống giao thông thuận tiện cho các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng, đảm bảo cho công tác xây dựng và đáp ứng yêu cầu hoạt động theo chức năng.
- Việc xem xét quy mô xây dựng đối với các công trình công cộng, trên cơ sở công suất phục vụ đáp ứng yêu cầu công tác, phù hợp điều kiện thực tế, các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt và quy chuẩn xây dựng Việt Nam từng khu đất xây dựng và phải đạt yêu cầu tối thiểu như sau:
+ Đối với trung tâm thương mại phức hợp, siêu thị, chợ chính diện tích khuôn viên tối thiểu: 2.000 m2/đơn vị ở hay 8.000 m2/đô thị.
+ Công trình khác đạt tối thiểu 1.000m2; công trình dịch vụ cho phép đạt tối thiểu 300m2.
- Các công trình công cộng thuộc khu vực có quy hoạch chi tiết được phê duyệt phải tuân theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (mật độ xây dựng, tầng cao, chiều cao công trình xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi tối thiểu) đã quy định trong đồ án, trong Quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.
- Trường hợp đối với công trình ở khu vực chưa có quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị thì áp dụng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình. Khoảng lùi xây dựng của mỗi công trình tùy thuộc vào vị trí thửa đất và mặt cắt ngang của tuyến đường mặt chính để xác định trên cơ sở quy định hiện hành; khuyến khích tăng khoảng lùi tạo không gian thoáng trước công trình, giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích sân vườn cây xanh của công trình.
- Các công trình xây dựng tại vị trí các góc phố phải được vạt góc hoặc tạo khoảng lùi phù hợp theo quy chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD.
- Hạn chế việc tăng mật độ xây dựng trong quá trình cải tạo, nâng cấp công trình.
- Đối với công trình xây mới: Diện tích cây xanh, sân vườn trong công trình không được nhỏ hơn 30% tổng diện tích khu đất xây dựng. 
- Các công trình công cộng được kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật của đô thị đảm bảo:
+ Giao thông: Bố trí đủ chỗ đỗ xe theo quy định; bố trí vịnh đậu xe (cổng chính lùi cách ranh lộ giới tối thiểu 3m), khu vực tập trung người bố trí trong khuôn viên đất và các giải pháp tổ chức giao thông đảm bảo thuận tiện cho hoạt động của công trình, thuận lợi cho công tác chữa cháy, không gây ùn tắc giao thông. 
	[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, hàng, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]

	[image: Vũng Tàu chặt hạ 46 cây xanh để làm vịnh đậu xe]
	[image: Vì sao việc ùn tắc trước các cổng trường học ở TP Hà Tĩnh giảm hẳn? | Báo  Hà Tĩnh]


Ảnh tham khảo 13: Tổ chức vịnh đậu (đỗ) xe.
+ Cấp nước: Đảm bảo đủ nhu cầu nước sạch của công trình.
+ Thoát nước: Tuân thủ quy định xử lý nước thải đối với từng loại công trình, đảm bảo đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của đô thị.
+ Cấp điện, thông tin liên lạc: Đảm bảo đủ nhu cầu điện năng, sử dụng dịch vụ viễn thông cho các tổ chức, cá nhân tại các công trình công cộng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và mỹ quan đô thị.
+ Rác thải sinh hoạt: Tại các công trình phải bố trí các thùng rác đúng quy cách để tiện việc thực hiện phân loại, lưu giữ, thu gom và vận chuyển rác ra bải tập kết, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Khuyến khích xây dựng không gian có chức năng như công viên thuộc các công trình.
c) Quản định về kiến trúc:
- Nguyên tắc cơ bản để quản lý: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi cho tất cả các đối tượng, kể cả người khuyết tật.
- Đối với các công trình hành chính - chính trị cấp huyện và văn phòng làm việc cấp tỉnh (văn phòng các tổng công ty, tập đoàn trên địa bàn): Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình chính phải được Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh chấp thuận mới được lập dự án, trừ những công trình thuộc diện phải thi tuyển phương án kiến trúc.
- Hình thức kiến trúc: Hình khối chính công trình cần được thiết kế theo hướng song song với các trục đường chính; mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ, mỹ quan; hình thức kiến trúc hiện đại, khuyến khích tìm tòi thể hiện tính truyền thống trong kiến trúc hiện đại; khuyến khích sử dụng mặt dựng thoáng có tỷ lệ tối thiểu 80%.
+ Thiết kế công trình trụ sở cơ quan nhà nước hướng đến tính biểu tượng, trang nghiêm, đảm bảo tính thuận tiện, an ninh, bảo mật khi vận hành; hình thức kiến trúc gắn với đặc trưng lịch sử, văn hóa của đô thị Mộc Châu.
+ Thiết kế công trình văn hóa cần làm nổi bật được giá trị nghệ thuật của kiến trúc công trình, tầm nhìn phát triển, phù hợp với tính đa dạng về văn hóa của đô thị. 
+ Kiến trúc công trình thể thao thể hiện tinh thần năng động, mạnh mẽ; phong cách kiến trúc theo ngôn ngữ đương đại, phù hợp công năng, sử dụng công nghệ xây dựng mới, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, thuận lợi công tác duy tu bảo dưỡng
+ Thiết kế công trình cần tạo được sự lôi cuốn về không gian, nâng cao tương tác giữa con người bên trong, bên ngoài công trình.
- Màu sắc: Màu sắc công trình kiến trúc phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực, không sử dụng màu phản quang. Chỉ nên sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình.
- Vật liệu: Không sử dụng vật liệu phản quang và phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận. Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền, có chất lượng cao, không bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt, các hành lang đông người sử dụng. Chú trọng sử dụng vật liệu địa phương để tạo sắc thái riêng cho công trình.
- Chi tiết trang trí mặt ngoài công trình kiến trúc phải phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực. Hạn chế sử dụng các chi tiết kiến trúc rườm rà trên các công trình khối tích lớn.
- Các hệ thống kỹ thuật của công trình như điều hòa, bể hoặc bồn nước, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí phù hợp sao cho không được nhìn thấy từ các không gian công cộng hoặc phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan.
	[image: Louver che cục nóng điều hòa]
	[image: Ảnh có chứa tòa nhà, ngoài trời, tài sản, Bất động sản
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	[image: Lam nhôm trang chí che cục nóng điều hòa - lam nhôm trang trí]


Ảnh tham khảo 14: Biện pháp che chắn đảm bảo mỹ quan thiết bị kỹ thuật công trình.
- Chiều cao tầng: Tầng trệt (tầng 1) theo quy định tại Bảng 24 của quy chế này đối với nhà ở, không quá 7,0m đối với công trình thương mại; các tầng còn lại cao không quá 3,9m. Trong khoảng không từ mặt hè phố lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô quá chỉ giới đường đỏ. Trường hợp cần thiết phải tăng chiều cao tầng nhà, cao độ nền tầng trệt để đảm bảo phù hợp với công năng, tăng hiệu quả sử dụng thì Sở Xây dựng xem xét cụ thể, báo cáo UBND tỉnh quyết định.
[image: ]
Hình 30: Sơ đồ minh họa chiều cao tầng công trình xây dựng.
- Cao độ nền xây dựng:
+ Đối với công trình được xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè tối đa không quá 0,6m (nếu không có tầng hầm) và ≤ 1,2m (nếu có tầng hầm).
[image: ]
Hình 31: Sơ đồ minh họa cao độ nền xây dựng công trình sát chỉ giới đường đỏ.
+ Đối với công trình xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè tối đa không quá 0,75m (nếu không có tầng hầm) và ≤ 2,5m (nếu có tầng hầm).
+ Cao độ sân hoàn thiện phải khớp nối với cao độ vỉa hè hoàn thiện.
- Tầng hầm (nếu có): Tầng hầm phải xây cách mọi ranh giới khu đất tối thiểu 1,0 m; điểm bắt đầu của đường dốc lối vào tầng hầm lùi so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu là 3m để đảm bảo an toàn khi ra vào. Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.
[image: ]
Hình 32: Sơ đồ minh họa cao độ nền xây dựng công trình có khoảng lùi.
d) Quy định về ngoại thất công trình 
- Sân vườn: Tổ chức thảm cỏ, vườn hoa, hồ nước, tiểu cảnh, cây xanh trang trí trong sân công trình, cây xanh theo tường rào, trên sân thượng của công trình thương mại. Bố trí các tiện ích đô thị nhỏ trong khuôn viên như ghế đá, thùng rác, vòi nước rửa tay, bảng hướng dẫn thông tin, mái che lối đi bộ tại sân vườn công cộng. Đối với sân trường học không được lát gạch hoặc đổ bê tông phủ kín toàn bộ gây tích nhiệt vào mùa hè; phải có mạch (rãnh) giữa các ô gạch lát, ô bê tông để trồng cỏ; chiều rộng các ô gạch lát, ô bê tông không lớn hơn 1m2; chiều rộng mạch cỏ tối thiểu 8 cm/mạch.
	[image: Map cỏ | Gạch]
	[image: 8 Map gạch cỏ ý tưởng | gạch, ngoài trời, gạch lát]
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Ảnh tham khảo 15: Mặt lát sân công trình.  
- Cây xanh: Phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây. Chọn các loại cây không độc hại, hạn chế trồng cây ăn trái, không trồng cây có gai và nhựa độc. Không trồng cây xanh che khuất biển hiệu, biển báo khu vực cơ sở y tế.
- Kiến trúc cổng, hàng rào: 
+ Khuyến khích xây dựng gắn kết đồng bộ với kiến trúc công trình tạo thành một tổng thể hài hòa với công trình lân cận và cảnh quan chung.
+ Tường rào phải có hình thức đẹp, thoáng, cao tối đa 2,6m (trong đó hàng rào giáp các đường giao thông có chiều cao tường xây đặc h ≤ 0,6m). Tường rào giáp các trục đường phố có độ rỗng tối thiểu 50%, giáp ranh giới đất lân cận được phép xây đặc.
	[image: Ảnh có chứa mây, ngoài trời, thực vật, cỏ
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, tòa nhà, cây cối, cỏ
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Ảnh tham khảo 16: Hàng rào công trình.
+ Cổng, hàng rào, nơi treo cờ Tổ quốc, biểu tượng, bảng ghi tên, địa chỉ phải được thiết kế vị trí, kích cỡ hợp lý; tạo sự trang trọng, không ảnh hưởng đến tầm nhìn; khi hư hỏng phải thay thế kịp thời.
- Không lắp đặt các công trình quảng cáo vì mục đích thương mại (ngoại trừ các công trình dịch vụ - thương mại); việc lắp đặt các panô, băng rôn tuyên truyền thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước sẽ do người đứng đầu các đơn vị được giao quản lý đề xuất được UBND huyện chấp thuận.
đ) Quy định đối với công trình cải tạo:
- Cải tạo, chỉnh trang mà không tăng mật độ xây dựng và tầng cao xây dựng cho phép giữ nguyên mật độ xây dựng hiện trạng.
- Trường hợp tăng mật độ xây dựng hoặc tầng cao xây dựng hoặc phá đi xây lại, áp dụng các quy định tại Khoản 2.6.3, mục 2.6, Chương II QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
3. Quy định đối với công trình nhà ở:
a) Quy định chung về hình thức kiến trúc, cảnh quan:
- Kiến trúc nhà ở phải kết hợp hài hoà giữa kiến trúc hiện đại với kiến trúc truyền thống, phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán, văn hoá - xã hội của cộng đồng.
- Kiến trúc nhà ở phải đa dạng các loại nhà ở, loại căn hộ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng thu nhập của các tầng lớp dân cư trên địa bàn; sử dụng có hiệu quả quỹ đất dành cho phát triển nhà ở.
- Sử dụng các giải pháp kiến trúc và vật lý kiến trúc để thiết kế kết cấu bao che nhằm giữ được nhiệt, tránh gió lạnh về mùa đông, đảm bảo thông thoáng, tận dụng gió tự nhiên, gió xuyên phòng về mùa hè như quy định tại TCVN 4605:1988 về Kỹ thuật nhiệt - kết cấu ngăn che.
- Nhà ở xây dựng hai bên đường, tuyến phố chính phải tuân thủ chỉ giới xây dựng, bảo đảm hài hoà về chiều cao, không gian, kiến trúc, thẩm mỹ, phù hợp với quy hoạch chung và thiết kế đô thị theo từng trục đường, tuyến phố. 
- Khuyến khích xây dựng cùng phong cách kiến trúc trên cùng tuyến phố (hoặc một đoạn đường trên cùng ô phố) để tạo được nét đẹp chung. 
- Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ (dưới 40m2) để có các lô đất lớn hơn hoặc hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ tại các trục đường, tuyến phố chính đi qua khu vực.
[image: Ảnh có chứa cửa sổ, tài sản, tòa nhà, cảnh tầm rộng
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Ảnh tham khảo 17: Tổ chức mặt đứng tuyến phố sau cải tạo.
- Mái nhà trong các khu ở khuyến khích sử dụng cùng hình thức với dãy nhà hiện hữu. 
[image: Ảnh có chứa cửa sổ, tòa nhà, mặt ngoài, Hình chữ nhật
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Ảnh tham khảo 18: Tổ chức mặt đứng tuyến phố mới.
- Mặt tiền các ngôi nhà dọc các tuyến phố, ở các vị trí có thể nhìn thấy từ đường và các khu vực lân cận thì không được bố trí làm sân phơi quần áo hoặc trưng bày các sản phẩm làm mất mỹ quan đô thị; các phần nhô lên phía trên (như bể chứa nước, ăngten chảo, khung thang máy…) phải bố trí khuất vào khối tích công trình.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hình vẽ, Bản vẽ kỹ thuật
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Hình 33: Phương pháp xử lý các phần nhô lên phía trên mái công trình.
- Vật liệu xây dựng công trình: Khuyến khích sử dụng vật liệu truyền thống, vật liệu địa phương, vật liệu sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường. Không sử dụng vật liệu phản quang, đồng thời phải hài hòa với cảnh quan kiến trúc các công trình kế cận. Hạn chế các vật liệu không bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường đô thị trừ những trường hợp được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.
- Màu sắc công trình phải hài hòa với kiến trúc cảnh quan khu vực. Không sử dụng màu phản quang cho các mảng lớn của mặt đứng công trình; không sử dụng màu sắc gây phản cảm về mỹ quan đô thị. Chỉ nên sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình. 
- Chi tiết trang trí: Mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải có kiến trúc phù hợp và hài hòa với kiến trúc hiện có xung quanh, không sơn quét màu đen, sơn phản quang và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật.
- Mái đua che nắng: Không được thiết kế, xây dựng mái đua che nắng cứng, cố định cho công trình ngoại trừ các công trình thuộc dãy nhà ở có thiết kế đô thị hoặc thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Được sử dụng mái đua che nắng di động, kết cấu mái đua che nắng phải bảo đảm bền vững, an toàn và phù hợp với các quy định hiện hành.
- Tầng hầm, tầng nửa hầm: Cao độ sàn tầng trệt đối với công trình có tầng hầm không vượt quá 1,5m so với cao độ hè phố. Dốc lên xuống ra vào tầng hầm, tầng nửa hầm phải đảm bảo độ dốc theo quy định và nằm trong ranh giới xây dựng. Mọi bộ phận ngầm dưới mặt đất của ngôi nhà đều không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.
- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh.
- Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.
- Mái đón, mái hè phố: Khuyến khích việc xây dựng nhằm phục vụ công cộng để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Mái đón, mái hè phố phải:
+ Được thiết kế cho cả dãy phố hoặc cụm nhà, đảm bảo tạo mỹ quan.
+ Đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy.
+ Ở độ cao 3,5m từ vỉa hè trở lên.
+ Bên trên mái đón, mái hè phố không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh...).
- Quy định về phần công trình được phép nhô ra quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ:
+ Không có bộ phận nào của nhà vượt quá chỉ giới đường đỏ. Các bộ phận của công trình sau đây được phép vượt quá chỉ giới xây dựng trong các trường hợp sau:
+ Bậc thềm, vệt dắt xe, bậu cửa, gờ chỉ, cánh cửa, ô-văng, mái đua, mái đón, móng nhà;
+ Riêng ban công được nhô quá chỉ giới xây dựng không quá 1,4m.
- Quảng cáo, biển hiệu, biển báo: 
+ Trên hàng rào của công trình không cho phép mọi hình thức quảng cáo, chỉ được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình. Biển hiệu, biển báo thông tin trên cổng có tổng diện tích không quá 5m2 và không treo cao quá 4 m. Biển hiệu không được treo lấn chỉ giới đường đỏ. 
+ Trên công trình kiến trúc, cho phép thực hiện quảng cáo. Tổng diện tích quảng cáo không quá 20m2. Chiều cao của quảng cáo không vượt quá nóc công trình. Quảng cáo không được vượt quá mặt ngoài công trình 60cm, không che chắn cửa sổ, cửa đi, cửa thoát hiểm, phần trống của ban công, lô gia, lối đi bộ, lối và đường thoát nạn, lối phòng cháy, chữa cháy; không ảnh hưởng đến thẩm mỹ kiến trúc của công trình. Không sử dụng vật liệu, biển quảng cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà có độ phản quang  70 %.
- Quản lý hệ thống kỹ thuật: 
+ Các hệ thống kỹ thuật của công trình như máy lạnh, bể nước, bồn nước, máy năng lượng mặt trời, đường ống kỹ thuật cần được bố trí sao cho không nhìn thấy được từ các không gian công cộng.
+ Không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước trực tiếp ra hè phố và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt đường dốc, cánh cổng mở lấn ra hè phố công cộng.
+ Nước thải khu vệ sinh (xí, tiểu) phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đổ vào hệ thống cống chung theo quy định. 
+ Không thải nước bẩn chưa xử lý, đất, cát,... vào hệ thống thoát nước chung; phải đổ phế thải đúng nơi quy định. Không được gây tiếng ồn, xả khói và khí thải gây ảnh hưởng cho dân cư xunh quanh. Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.
- Thiết kế phòng chống cháy cho công trình cần phù hợp với các quy định trong TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế và phải tuân theo các quy định hiện hành.
- Trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến suối: 
+ Đất trống: Không cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ.
+ Trường hợp có nhà hiện hữu: Phải có kế hoạch di dời.
+ Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải đảm bảo sử dụng hành lang bảo vệ trên bờ các tuyến suối theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
b) Quy định đối với công trình nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu:
Nguyên tắc quản lý thiết kế, xây dựng và cấp giấy phép xây dựng phải căn cứ theo các quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị (nếu có) cho từng khu dân cư được duyệt, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng. Đối với các khu vực chưa có thiết kế đô thị hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt, việc cấp phép xây dựng công trình phải tuân thủ theo các quy định cụ thể như sau:
* Diện tích tối thiểu của lô đất: 
Áp dụng các quy định theo Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2024 của UBND tỉnh Sơn La và các quy định hiện hành khác về việc quy định diện tích tối thiểu với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Sơn La.
* Đối với lô đất không đảm bảo yêu cầu quy định trên: 
- Trường hợp lô đất có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3,0 m chỉ được cải tạo, sửa chữa theo quy mô hiện trạng hoặc xây dựng mới với chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng 7,0 m. Chiều cao tại đỉnh mái không quá 9,0 m. 
- Trường hợp lô đất có diện tích nhỏ hơn 15 m2 có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp lộ giới và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3,0 m trở lên chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây dựng mới với chiều cao tối đa tại đỉnh mái không quá 7,0 m. 
- Trường hợp lô đất có diện tích từ 15 m2 đến dưới 36 m2 có chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp lộ giới và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3,0m trở lên chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây dựng mới với quy mô như sau:
+ Lô đất tiếp giáp đường, hẻm có lộ giới từ 6m trở lên: chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng không quá 11,6m và chiều cao tối đa tại đỉnh mái không quá 13,6 m; 
+ Lô đất tiếp giáp đường, hẻm có lộ giới nhỏ hơn 6 m: chiều cao tối đa tại đỉnh mái không quá 11,6 m. 
- Trường hợp lô đất có diện tích từ 15m2 đến dưới 36 m2 , nếu có điều kiện hợp khối kiến trúc bên ngoài hoặc khu đất có chiều dài lớn, mở rộng về phía sau và chứa được hình hình học (hình vuông, hình chữ nhật, hình thang hoặc đa giác nhưng có các cạnh vuông góc với nhau, không có hơn 1 góc nhọn >600 với chiều dài hai cạnh tối thiểu 3,0 m) diện tích xây dựng trên 36m2 sẽ được cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch có thẩm quyền xem xét cụ thể với chiều cao tại chỉ giới xây dựng không quá 11,6 m và chiều cao tại đỉnh mái không quá 13,6 m. 
- Lô đất có diện tích lớn hơn 500 m2 sẽ do cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch có thẩm quyền xem xét và cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cụ thể theo quy định, phù hợp pháp lý quy hoạch xây dựng hiện hành. 
* Mật độ xây dựng thuần: 
Bảng 22: Mật độ xây dựng thuần tối đa.
	Diện tích lô đất (m2)
	≤ 90
	100
	200
	300
	500
	≥ 1000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	70
	60
	50
	40


Trường hợp xây dựng với mật độ xây dựng tối đa 100%, phương án thiết kế cần có giải pháp thông gió và chiếu sáng tự nhiên hợp lý.
Ghi chú: Trường hợp cần tính diện tích đất nằm giữa cận trên và cận dưới trong Bảng 1 thì dùng phương pháp nội suy theo công thức: 
Nt = 𝑁𝑏 - (𝑁𝑏 - 𝑁𝑎) × (𝐶𝑡 - 𝐶𝑏)
                 (𝐶𝑎 - 𝐶𝑏) 
Trong đó: 
- Nt: mật độ xây dựng của khu đất cần tính; 
- Ct: diện tích khu đất cần tính; 
- Ca: diện tích khu đất cận trên; 
- Cb: diện tích khu đất cận dưới; 
- Na: mật độ xây dựng cận trên trong Bảng 1 tương ứng với Ca; 
- Nb: mật độ xây dựng cận dưới trong Bảng 1 tương ứng với Cb.
Ngoài ra mật độ xây dựng cần đảm bảo các quy định khác tại Quy chế này về khoảng lùi công trình, về mật độ xây dựng theo kích thước, diện tích lô đất và loại hình kiến trúc, chức năng công trình theo quy chuẩn xây dựng.
Lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ còn phải bảo đảm hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần; 
* Tầng cao và chiều cao:
[bookmark: _Hlk182835224]- Tầng cao và chiều cao nhà ở liên kế, nhà ở riêng lẻ phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới đường, ngõ xóm được xác định tại Bảng 23 và Bảng 24 dưới đây và không được vượt quá số tầng được quy định tại Quy định quản lý không gian, kiến trúc đô thị theo từng phân khu.
[bookmark: _Hlk182819104]Bảng 23: Tầng cao công trình.
	Chiều rộng              lộ giới (L)
	Số tầng cơ bản
	Số tầng cộng thêm tối đa nếu có                                                (thuộc 1 trong các trường hợp sau)
	Số tầng             tối đa

	
	
	Trục đường có tính chất đặc biệt quan trọng về hành chính, thương mại, du lịch
	Công trình xây dựng trên lô đất có chiều rộng mặt tiền >8,0m
	

	(m)
	(tầng)
	(tầng)
	(tầng)
	(tầng)

	L ≥ 25
	6
	+ 1
	+ 1
	7 

	16 ≤ L <25
	5
	+ 1
	+ 1
	6

	6 ≤ L < 16
	4
	+ 1
	+ 1
	5

	3,5 ≤ L < 6
	3
	+ 1
	0
	4

	L < 3,5
	3
	0
	0
	3


- Số tầng cơ bản: Là số tầng được xây dựng tại chỉ giới xây dựng; tầng cộng thêm phải lùi vào so với chỉ giới xây dựng 3,0m. 
- Trường hợp chiều rộng mặt tiền công trình nhỏ hơn 4,0m thì không áp dụng cộng thêm tầng tại bảng 23.
- Trục đường có tính chất đặc biệt quan trọng về hành chính, thương mại, du lịch được xác định tại Phụ lục 04 của Quy chế này. 
Bảng 24: Chiều cao công trình.
	Chiều rộng lộ giới L (m)
	Tổng chiều cao tối đa của tầng 1 (bao gồm tầng lửng nếu có) (m)
	Cao độ chuẩn tại vị trí                                   chỉ giới xây dựng (m)
	Chiều cao tối đa tại đỉnh mái 
(m)
	Chiều cao tối đa tại đỉnh mái (nếu có cộng tầng) (m)

	
	
	Tầng 2
	Tầng 3
	Tầng 4
	Tầng 5
	Tầng 6
	
	

	L ≥ 25
	7,0
	-
	-
	-
	-
	25,0
	-
	27,0

	16 ≤ L <25
	7,0
	-
	-
	-
	21,6
	-
	23,6
	27,0

	6 ≤ L < 16
	5,8
	-
	-
	17,0
	-
	-
	19,0
	22,4

	3,5 ≤ L < 6
	4,2
	-
	11,6
	-
	-
	-
	13,6
	15,6

	L < 3,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,6
	-


- Trường hợp không xây đủ số tầng tối đa, tùy thuộc vào số tầng xây dựng ít hơn để áp dụng cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng tương ứng trong bảng trên.
- Chiều cao các tầng căn cứ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; chiều cao không được vượt quá chiều cao được quy định tại Quy hoạch phân khu đã được duyệt.
- Trong khu vực hiện hữu, các thửa đất/lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ có diện tích ≤ 90m2, có thể được xây dựng đến mật độ tối đa là 100 % nhưng cần bảo đảm chiều cao nhà không lớn hơn 25 m.
- Trong trường hợp thiết kế công trình có chiều cao thấp hơn cao độ chuẩn tại vị trí chỉ giới xây dựng, cần nghiên cứu xây thêm chiều cao sê nô, lan can, sàn mái để đạt được cao độ chuẩn đảm bảo quy định tại bảng 24.

	Chiều cao & tầng cao nhà ở tại khu vực có lộ giới đường ≥ 25m.

	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]

	Chiều cao & tầng cao nhà ở tại khu vực có lộ giới đường từ 16m đến dưới 25m.

	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, số

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, số

Mô tả được tạo tự động]

	Tầng cao tối đa 5 tầng
	Tầng cao tối đa 6 tầng, áp dụng khi tỏa mãn 1 trong 3 yếu tố cộng thêm tại bảng 25; tầng 6 có khoảng lùi 3,5m so với tầng dưới.

	Chiều cao & tầng cao nhà ở tại khu vực có lộ giới đường từ 6m đến dưới 16m.

	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, biên lai

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, số

Mô tả được tạo tự động]

	Tầng cao tối đa 04 tầng (khi không có yếu tố cộng thêm tầng). Độ vươn ban công tuân thủ quy định tại bảng 26.
	Tầng cao tối đa 05 tầng: áp dụng khi thỏa 1 trong 02 yếu tố cộng thêm tầng cao tại Bảng 2. Tầng 5 có khoảng lùi 3,5m so với các tầng dưới Độ vươn ban công tuân thủ quy định tại bảng 26.

	
Chiều cao & tầng cao nhà ở tại khu vực có lộ giới đường từ 3,5m đến dưới 6m.

	[image: Ảnh có chứa văn bản, biên lai, Phông chữ, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, biên lai, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]

	Tầng cao tối đa 03 tầng (khi không có yếu tố cộng thêm tầng).
	Tầng cao tối đa 04 tầng, khi thỏa yếu tố cộng thêm tầng. Tầng 4 có khoảng lùi 3,5m so với các tầng dưới.


Đối với đường có lộ giới dưới 3,5m.
Bố trí tầng cao, khoảng lùi phù hợp Quy chế này, tiêu chuẩn thiết kế, quy định về xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình.
* Hệ số sử dụng đất: 
Hệ số sử dụng đất nhà liên kế bằng tổng diện tích sàn xây dựng (được tính theo số tầng, mật độ, khoảng lùi) chia cho diện tích lô đất phù hợp quy hoạch. 
Hệ số sử dụng đất đối với nhà liên kế có thể khác hệ số sử dụng đất trung bình của ô chức năng. 
Trong trường hợp đồ án Quy hoạch phân khu có quy định hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất xây dựng, hệ số sử dụng đất nhà liên kế không được vượt quá hệ số sử dụng đất tối đa nêu trên.
* Khoảng lùi xây dựng công trình: 
- Đối với lô đất có diện tích trên 50m2 , có chiều sâu (D) tính từ ranh lộ giới: 
+ Trường hợp D ≥ 16m: công trình phải bố trí khoảng lùi so với ranh đất sau tối thiểu 2m; 
+ Trường hợp 9m ≤ D < 16m: công trình phải bố trí khoảng lùi so với ranh đất sau tối thiểu 1m; 
+ Trường hợp D < 9m: Khuyến khích tạo khoảng trống phía sau nhà. 
- Tại các trục đường thương mại - dịch vụ, nhà liên kế, nhà ở riêng lẻ xây dựng sát ranh lộ giới phải được thiết kế có khoảng lùi tại mặt tiền Tầng 1 (Tầng trệt) và lửng tại trệt nếu có nhằm tăng khả năng tiếp cận và tạo hành lang đi bộ. Khoảng lùi nêu trên căn cứ vào quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị. Nếu chưa được quy định thì phải đảm bảo tối thiểu 3,0m so với ranh lộ giới; trường hợp lô đất có chiều sâu D < 6m thì cần đảm bảo tối thiểu 50% khoảng lùi theo quy định. 
- Tại các trục đường, tuyến phố khác: 1) Đối với các lô đất tiếp giáp đường giao thông (lộ giới đã được xác định tại quy hoạch phân khu) thì khoảng lùi thực hiện theo Quy hoạch phân khu và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan; 2) Đối với các lô đất không tiếp giáp đường giao thông thì khoảng lùi & những yêu cầu khác thực hiện theo mục 2.7 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021 và các quy định hiện hành khác.
- Điều kiện xác định dãy nhà ở liên kế có khoảng lùi: Nhà ở liên kế có khoảng lùi trên một hoặc nhiều đoạn phố được xác định khi thỏa điều kiện sau: các căn nhà có vị trí liền kề nhau trên đoạn phố đang xem xét có chỉ giới xây dựng (hiện trạng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền về quản lý hoạch kiến trúc hướng dẫn) lùi so với ranh lộ giới và chiều dài liên tục của dãy nhà nêu trên tối thiểu 15m; nếu dãy nhà có khoảng lùi này chiếm trên một nửa số lượng căn nhà của đoạn phố đó thì cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch - kiến trúc cần xem xét xác định khoảng lùi chung cho toàn đoạn phố. Trường hợp các khoảng lùi hiện hữu không thống nhất, khoảng lùi chung được xác định bằng trị số trung bình của các khoảng lùi hiện hữu, nếu là số lẻ thì làm tròn đến 0,5m. 
* Xử lý các trường hợp lô đất có vị trí đặc biệt: 
Lô đất có vị trí đặc biệt là lô đất có vị trí tại góc giao của hai hoặc ba đường (hoặc hẻm) hoặc tiếp giáp hai đường (hoặc hẻm) có quy định khác nhau về tầng cao. Tùy từng trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin và cấp phép xây dựng xem xét như sau: 
- Trường hợp lô đất có vị trí tại góc giao của hai hoặc ba đường có quy định khác nhau về tầng cao (sau đây gọi tắt đường hoặc hẻm có lộ giới lớn nhất là “đường lớn”; đường hoặc hẻm có lộ giới nhỏ nhất là “đường nhỏ”): 
+ Nếu chiều rộng lô đất (tại vị trí tiếp giáp ranh lộ giới) nhỏ hơn 3,0m quay về phía đường lớn thì các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định theo quy định đối với đường nhỏ;
+ Nếu chiều rộng lô đất (tại vị trí tiếp giáp ranh lộ giới) tối thiểu 3,0m quay về phía đường lớn thì các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định theo quy định đối với đường lớn. 
- Trường hợp lô đất tiếp giáp hai mặt trước, sau với hai đường có quy định khác nhau về tầng cao: Đối với đường có lộ giới nhỏ hơn thì phần công trình xây cao hơn so với chiều cao tại vị trí chỉ giới xây dựng lùi vào 3,5m.
- Cao trình nền nhà (cốt ± 0,00) tại vị trí tiếp giáp với hè phố cao hơn cao trình hè phố phố chạy trước công trình 0,45m; trường hợp có gara ôtô thì cao trình nền gara so với cao trình hè phố phố chạy trước công trình 0,15m.
* Ban công và các bộ phận cố định của nhà: 
- Trong khoảng không từ mặt vỉa hè lên tới độ cao 3,5m, mọi bộ phận của nhà đều không được nhô ra quá chỉ giới đường đỏ, trừ các trường hợp sau đây:
+ Đường ống thoát nước mưa ở mặt ngoài: Được phép xây vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2 m và phải đảm bảo mỹ quan.
+ Từ độ cao 1m (tính từ mặt vỉa hè) trở lên, các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí được phép vượt qua chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m.
- Trong khoảng không từ độ cao 3,5m (so với mặt vỉa hè) trở lên, các bộ phận cố định của nhà (ô-văng, sê-nô, ban công, lô gia, mái đua… nhưng không áp dụng đối với mái đón, mái hè) được vượt quá chỉ giới đường đỏ theo những điều kiện sau:
+ Độ vươn ra (đo từ chỉ giới đường đỏ tới mép ngoài cùng của phần nhô ra), phải nhỏ hơn chiều rộng vỉa hè ít nhất 1,0m, phải đảm bảo các quy định về an toàn lưới điện và tuân thủ quy định về quản lý xây dựng áp dụng cụ thể cho khu vực.
+ Vị trí độ cao và độ vươn ra cụ thể của ban công phải thống nhất hoặc tạo được nhịp điệu trong hình thức công trình kiến trúc, tạo được không gian kiến trúc cảnh quan trong từng cụm nhà cũng như trong tổng thể toàn khu vực.
- Trên phần vươn ra của ban công được phép xây dựng phòng kín (phòng lồi):
+ Nhà có 1 cạnh giáp đường: Chiều rộng phòng kín ≤ 60% chiều rộng công trình mặt tiếp giáp đường (ví dụ chiều rộng lô đất phần tiếp giáp đường 5m, chiều rộng phòng kín tối đa là 5mx60%=3m). 
+ Nhà có nhiều cạnh tiếp giáp đường: Chiều rộng phòng kín mỗi cạnh tiếp giáp ≤60% chiều rộng cạnh tiếp giáp đường.
+ Độ vươn ra phòng kín được xây dựng lùi tối thiểu 0,6m so với phần vươn ra của ban công theo quy định của Quy chế này. 
Bảng 25: Quy định độ vươn của ban công.
	Chiều rộng lộ giới (m)
	Độ vươn ban công thống nhất cho cả dãy phố (m)

	Dưới 7m
	0

	7÷12
	0,9

	>12÷15
	1,2

	>15m
	1,4


+ Mặt dưới của ban công, ô văng phải cao hơn mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tối thiểu 3,5m. 
+ Trên tuyến đường có lộ giới từ 15m trở lên nhưng vỉa hè không lớn hơn 3m, độ vươn ban công tối đa là 1,2m. 
+ Trường hợp đường (hoặc hẻm) có hệ thống đường dây điện đi nổi có quy định hành lang an toàn, việc cho phép xây dựng ô văng, ban công phải bảo đảm các quy định về hành lang an toàn đối với hệ thống đường dây điện. 
+ Cửa thoát hiểm: Từ tầng 2 trở lên phải có ít nhất 1 cửa đi hoặc cửa sổ có kích thước tối thiểu 60 cm x 60 cm để thoát hiểm khi cần thiết. Trong trường hợp có song bảo vệ thì song bảo vệ không được làm cố định, phải mở ra được bằng bản lề hay ổ khóa.
* Tầng hầm: Vị trí ram dốc xuống tầng hầm cách ranh lộ giới tối thiểu 3,0m. 
* Giàn hoa, lam trang trí: Giàn hoa, lam trang trí chỉ được bố trí tại không gian sân thượng của tầng cao tối đa công trình (tầng sân thượng và mái che thang) với chiều cao tối đa 3m (tính từ sàn mái), được thiết kế trống thoáng (phần trống thoáng này chiếm tỷ lệ tối thiểu 80% diện tích từng bề mặt che phủ). 
* Quy định về hệ thống mái:
- Đối với hệ thống mái các nhà thấp tầng trên các tuyến phố:
+ Cần phải cụ thể hóa việc đánh giá hiện trạng thông qua các mặt đứng hiện trạng, đặc biệt là các khu vực đang lộn xộn nhất, thông qua vẽ ghi hoặc ảnh chụp và đề xuất kiến trúc chung, cụ thể là mặt đứng cơ sở, căn cứ theo mặt đứng hiện trạng, bổ sung chiều cao tầng và hình dáng kiến trúc xác định, phù hợp với đặc điểm hoặc quy định chung về quy hoạch - kiến trúc khu vực; trường hợp các công trình có hình thức, phong cách kiến trúc, chiều cao khác nhau phải xem xét lựa chọn phong cách hiện trạng điển hình có tính mới hoặc phù hợp đặc điểm quy hoạch kiến trúc khu vực để xác định hình thức kiến trúc và chiều cao mái chung.
+ Khuyến khích xây dựng mái thống nhất theo hướng tổ hợp liền mạch hoặc đồng dạng đối với các công trình nhà liền kề có số tầng cao bằng nhau.
- Đối với hệ thống mái bên trong các khu nhà ở hiện có:
+ Thống nhất giới hạn hình thức mái, độ dốc và vật liệu, màu sắc của các nhà trong 1 khu vực để phục vụ các nhu cầu xây dựng mới, cải tạo và lắp đặt mái; giới hạn này ở mức rộng nhất có thể gồm 1 phương án mái bằng, mái dốc kín và mái hở theo 2 chiều dọc và ngang, mái hỗn hợp cho 1 khu vực dân cư hiện hữu. Màu sắc khuyến khích cần giảm độ hấp thụ nhiệt và gần gũi với cảnh quan chung như các mầu xanh lá cây nhạt, ghi sáng…
+ Kiểm soát độ vươn hoặc định vị mép mái đối với các ngõ, ngách lối đi để góp phần làm rõ các lối đi khi nhìn từ trên cao, cải thiện sự thông thoáng trong các khu vực dân cư hiện hữu, đảm bảo khoảng cách mái tối thiểu với ngõ trong mọi trường hợp, kể cả khi các khối nhà hiện trạng vươn đua che khoảng không ngõ. Giữ gìn bảo tồn các khoảng đất trống hoặc có biện pháp kiểm soát ngưỡng giới hạn xây dựng trong các khu vực dân cư hiện hữu.
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
Hình 34: Khống chế mép mái, nhà hai bên ngõ.
+ Tổ hợp mái thành 1 hình, diện thống nhất mái đối với các dãy nhà, cụm nhà cùng cao độ; khuyến khích xây dựng mái bằng hoặc kết hợp giữa mái dốc và mái bằng, sử dụng các mái bằng còn lại trồng cây xanh tối đa trên tất cả các diện tích mái bằng của khu vực. Về lâu dài, việc nghiên cứu lộ trình tái cấu trúc các khu vực dân cư hiện trạng có cảnh quan mái nhà ở lộn xộn để xây dựng các khu ở mới phù hợp đặc điểm khu vực.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, Bản vẽ kỹ thuật, Kế hoạch

Mô tả được tạo tự động]
Hình 35: Các dạng mặt tiền hồi mái dốc không phù hợp.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, bản phác thảo, Bản vẽ kỹ thuật, nghệ thuật gấp giấy origami

Mô tả được tạo tự động]
Hình 36: Các diện mặt tiền hồi mái dốc phù hợp.
* Một số quy định khác:
- Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng: Không được xây dựng công trình đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, vi phạm 1 trong 3 yếu tố: Diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15 m², chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn 2,5m; chiều sâu nhỏ hơn 5m.
- Nếu phần diện tích đất còn lại từ 15 m² đến nhỏ hơn 50 m², đồng thời đảm bảo chiều rộng mặt tiền ≥ 3m và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng ≥ 5m thì được phép xây dựng không quá 2 tầng (đối với trường hợp đơn lẻ).
- Lắp đặt các thiết bị ở các mặt bên và sân thượng, mái che thang nhà liên kế:
+ Ngoài phần kết cấu - kiến trúc chính, có thể bố trí lắp đặt các thiết bị điện cơ ở các mặt bên (hông, sau hay trước), sân thượng hay mái che cầu thang nhà liên kế nếu đảm bảo các yêu cầu sau: 
. Các thiết bị điện cơ gia dụng như ăng-ten truyền hình, máy điều hòa, thiết bị thu năng lượng mặt trời, bồn nước, v.v… được phép lắp đặt trong phạm vi ranh đất, ở vị trí ít gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và các nhà kế cận (nhất là tác động nhiệt). 
. Các thiết bị điện cơ chuyên dụng như thiết bị thu nhận tín hiệu vệ tinh, trạm phát sóng viễn thông, v.v… được phép lắp đặt trong phạm vi ranh đất, ở vị trí ít gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị và các nhà kế cận nhưng phải đảm bảo các quy định chuyên ngành và được cho phép bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền theo quy định. 
* Chiều dài của dãy nhà liên kế:
Nội dung này áp dụng cho dự án xây dựng mới tại khu vực cải tạo đô thị (có lập đồ án quy hoạch chi tiết đô thị) có bố trí hình thức nhà liên kế. Trong các dự án này, chiều dài của dãy nhà liên kế tối đa không quá 60m. Trường hợp bố cục các lô đất dài hơn 60m cần có khoảng ngắt quãng tối thiểu 4,0m cho dãy nhà.
c) Quy định đối với công trình nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế trong khu đô thị mới, các khu vực quy hoạch chưa triển khai 
Tương tự đối với công trình nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị hiện hữu được quy định tại Quy chế này; áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13967:2024 về Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế; ngoài các yêu cầu nêu trong tiêu chuẩn này, đối với nhà ở liền kề/nhà ở liên kế có thể tham khảo thêm các yêu cầu trong TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế và một số quy định cụ thể sau:
- Bảo đảm các dự án đầu tư phát triển nhà ở và khu đô thị mới phải được xây dựng một cách hài hòa, đồng bộ và theo đúng quy hoạch được duyệt. 
- Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ để có các lô đất lớn hơn hoặc hợp hối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ tại các trục đường, tuyến phố chính đi qua khu vực.
- Hạn chế chia các lô đất có diện tích và chiều rộng, chiều sâu quá nhỏ, hạn chế các công trình kiến trúc siêu mỏng.
- Trong mọi trường hợp nhà ở liên kế không được cao hơn 6 tầng. 
- Đối với công trình thuộc 2 dãy phố quay lưng tiếp giáp vào nhau khuyến khích bố trí sân sau với khoảng cách 2 m trở lên để lấy ánh sáng, thông gió, bố trí đường ống kỹ thuật, cứu nạn, thoát hiểm.
d) Quy định đối với nhà biệt thự 
- Mật độ xây dựng: áp dụng theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng và quy định cụ thể đối với các trường hợp như sau:
+ Đối với lô đất biệt thự ≤ 500m2: mật độ xây dựng ≤ 50%. 
+ Đối với lô đất biệt thự > 500m2: mật độ xây dựng ≤ 40%. 
- Chiều cao các tầng thực hiện theo TCVN 13967:2024. 
- Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: Tối đa 16m. 
- Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: tối đa 13m. 
- Trường hợp biệt thự xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình. Trường hợp biệt thự xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sàn sân thượng.
- Khoảng lùi: 
+ So với ranh lộ giới (hoặc hẻm giới): cần được xem xét cụ thể đảm bảo thống nhất với các công trình kế cận và không nhỏ hơn 6m. 
+ So với ranh đất: tối thiểu 2m, riêng biệt thự song lập xây dựng sát ranh đất giữa hai nhà
- Trường hợp công trình thêm tầng hầm phải đảm bảo theo quy định sau:
+ Tại các khu dân cư được xác định là hiện hữu chỉnh trang thực hiện theo các quy định quản lý kiến trúc đô thị hiện hành. 
+ Đỉnh ramp dốc phải lùi tối thiểu 03m so với ranh lộ giới đường. 
- Trường hợp lô đất có 02 khối công trình trở lên: 
+ Nhà phụ được xây dựng phía sau biệt thự chính, có khoảng lùi tối thiểu 4m so với biệt thự chính. 
+ Trường hợp biệt thự có vị trí ngay góc lộ giới, vị trí nhà phụ đặt theo hướng phía sau mặt đứng chính biệt thự và có khoảng lùi so với ranh lộ giới (phía còn lại) tối thiểu bằng khoảng lùi của biệt thự chính so với ranh lộ giới phía đó.
+ Mật độ xây dựng chung trên toàn khuôn viên biệt thự áp dụng theo điểm a, khoản 1 Điều này. 
+ Tầng cao tối đa 02 tầng, không kể tầng hầm, kể cả tầng lửng, sân thượng, có mái che thang.
+ Chiều cao công trình phụ tối đa 7m đối với mái bằng; 9m đối với mái ngói, cao độ tối đa đến diềm mái 7m. i) Không được phép cơi nới, xây chen phá vỡ cảnh quan kiến trúc khuôn viên biệt thự.
- Quy định về hình thức kiến trúc biệt thự và quy định đối với kiến trúc mái biệt thự:
+ Mái ngói hoặc mái che cầu thang trên sân thượng không được vượt quá góc giới hạn 450 bắt đầu từ vị trí cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng trước và sau của công trình.
+ Hình thức kiến trúc khuyến khích đồng bộ (cùng phong cách kiến trúc) trên tuyến phố.
- Quy định về kiến trúc, cảnh quan:
+ Hình khối kiến trúc biệt thự đa dạng, hài hòa với các công trình biệt thự kế cận và cảnh quan xung quanh.
+ Khuyến khích xây dựng hàng rào thoáng kết hợp cây xanh dây leo có hoa, cây xanh bóng mát trong khuôn viên biệt thự.
đ) Quy định đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp, công trình hỗn hợp (thương mại, dịch vụ, lưu trú,…), công trình đa năng (tổ hợp đa năng) 
Nguyên tắc quản lý thiết kế, xây dựng và cấp giấy phép xây dựng phải căn cứ theo các quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị (nếu có) cho từng khu dân cư được duyệt, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư.
- Hình thức kiến trúc cần được thiết kế đa dạng, hài hòa với không gian đường phố, mặt đứng các hướng đều phải được nghiên cứu đồng bộ. Khuyến khích thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại, phù hợp với đặc điểm khí hậu, tập quán sinh hoạt và nếp sống văn minh đô thị.
- Khuyến khích phương án thiết kế dành một phần hoặc toàn bộ tầng trệt hoặc các tầng của công trình để bố trí các không gian mở phục vụ công cộng, bố trí sân chơi, sảnh đón hoặc không gian xanh phục vụ cộng đồng.
- Thiết kế các công trình cần đảm bảo yếu tố bền vững, phù hợp với các điều kiện về khí hậu, địa chất, địa hình, thủy văn tại khu vực; có khả năng khắc phục hiệu quả các tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; thuận lợi trong công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Khuyến khích sử dụng các công nghệ mới trong thi công và vật liệu xây dựng hướng đến công trình xanh, thân thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu.
- Tổ chức cây xanh cảnh quan công trình theo hướng tham gia đóng góp cho cảnh quan đô thị chung tại khu vực; thiết kế các tiểu cảnh, sân vườn nhằm cải thiện điều kiện vi khí hậu và tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, thư giãn, nghỉ ngơi cho người sử dụng công trình.
- Đối với các công trình trong khu vực đô thị hiện hữu, trong trường hợp các tuyến đường giao thông tiếp cận công trình chưa được đầu tư mở rộng lộ giới theo quy hoạch được duyệt, việc xem xét chỉ tiêu kiến trúc công trình để triển khai đầu tư xây dựng cần đảm bảo các điều kiện sau: Trường hợp chỉ có một đường giao thông tiếp cận công trình, phải bảo đảm chiều rộng tối thiểu 10,5m. Trường hợp có trên hai đường giao thông tiếp cận công trình: Chiều rộng mỗi lối ra vào tối thiểu 6m.
- Hạn chế lối ra vào chính kết nối trực tiếp với trục giao thông mang tính chất liên khu vực, hoặc kết nối tại các ngã giao, nút giao thông. Tổ chức vịnh đậu xe phù hợp để tiếp cận khu vực có chức năng thương mại dịch vụ, khu vực nhà ở. Lối ra vào xe bảo đảm ảnh hưởng ít nhất tới giao thông đô thị khu vực.
- Cần nghiên cứu tách biệt lối ra vào khu vực thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.
e) Quy định đối với nhà ở cải tạo, xây dựng tạm, bán kiên cố 
- Đối với công trình hiện hữu nằm trong phạm vi chỉ giới đường đỏ, công trình hiện hữu (có sẵn) nằm trong đất nông nghiệp xen kẽ trong các khu dân cư mà hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định (khi chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), công trình trong khu vực hành lang bảo vệ chân cầu, hành lang kênh rạch được xem xét cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về cấp phép xây dựng và các quyết định hiện hành có liên quan đồng thời phải đảm bảo một số yêu cầu sau:
+ Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ phải phù hợp với kiến trúc cảnh quan khu vực nhưng không vượt quá 06 tầng với nhà ở cải tạo và không vượt quá 02 tầng với xây dựng tạm, bán kiên cố (số tầng được xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện hành). Trong trường hợp hiện trạng công trình đã có tầng hầm có thể cải tạo, gia cố theo các quy định hiện hành.
+ Hình thức kiến trúc đơn giản, phù hợp với văn hóa của địa phương, sử dụng vật liệu nhẹ, thân thiện môi trường; màu sắc hài hòa với không gian tổng thể khu vực và không gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung đô thị.
+ Mật độ xây dựng thuần: < 90%
+ Không được quảng cáo trên các công trình xây dựng tạm với mọi hình thức.
4. Quy định đối với nhà thương mại liên kế 
- Khu đất xây dựng nhà thương mại liên kế phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Diện tích khuôn viên đất xây dựng nhà thương mại liên kế phải đảm bảo không nhỏ hơn 75 m2 và có chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m.
- Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao nhà thương mại liên kế tuân thủ theo các yêu cầu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nhà thương mại liên kế trên cùng một dãy phải đồng nhất về chiều cao, kiến trúc, quy mô.
- Giải pháp kiến trúc đảm bảo an toàn, thẩm mỹ phù hợp với đặc điểm tự nhiên, khí hậu của khu vực, đảm bảo yêu cầu thông thoáng, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Đảm bảo dây chuyền hoạt động và sơ đồ vận chuyển bên trong thuận tiện, hợp lý, không chồng chéo; không ảnh hưởng lẫn nhau về trật tự vệ sinh và mỹ quan.
- Các quy định khác: Thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12872:2020 về Nhà thương mại liên kế - yêu cầu chung về thiết kế.
5. Công trình công nghiệp 
- Khuyến khích thiết kế kiến trúc công nghiệp hiện đại, thông thoáng tự nhiên và vật liệu thân thiện với môi trường.
- Các công trình công nghiệp phải trồng và duy trì cây xanh tán lớn xung quanh công trình kiến trúc tại các khoảng lùi với ranh đất, khoảng cách ly an toàn, xung quanh khu vực sân bãi công nghiệp, khu vực cổng và nhà để xe nhằm tạo bóng mát, giảm bức xạ mặt trời, lọc bụi, cải thiện vi khí hậu cho môi trường sản xuất công nghiệp.
- Chiều cao công trình công nghiệp phụ thuộc vào loại hình sản xuất, công nghệ sử dụng và yêu cầu kỹ thuật của từng ngành. Tầng cao từ 1 đến 5 tầng đối với nhà xưởng và các công trình phụ trợ. 
- Mật độ xây dựng tối đa của công trình công nghiệp không quá 70%, tùy thuộc vào diện tích lô đất và loại hình sản xuất.
- Khoảng lùi của công trình công nghiệp:
+ Tiếp giáp đường có lộ giới ≥ 25m: Khoảng lùi tối thiểu 6m.
+ Tiếp giáp đường có lộ giới từ 20m đến < 25m: Khoảng lùi tối thiểu 5m.
+ Tiếp giáp đường có lộ giới từ 12m đến < 20m: Khoảng lùi tối thiểu 3m.
+ Tiếp giáp đường có lộ giới < 12m: Khoảng lùi tối thiểu 0m hoặc theo quy hoạch chi tiết.
- Khoảng cách giữa các công trình:
+ Nhà xưởng với nhà xưởng ≥ 6m.
+ Nhà xưởng với công trình hành chính ≥ 10m.
+ Nhà xưởng với khu dân cư ≥ 50m (đối với ngành có nguy cơ ô nhiễm cao).
[image: Tư vấn thiết kế công trình công nghiệp]
Ảnh tham khảo 19: Thiết kế công trình công nghiệp.
6. Công trình phục vụ nông nghiệp 
- Người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để sử dụng đất kết hợp đa mục đích theo quy định tại Điều 218 của Luật Đất đai năm 2024; được sử dụng một diện tích đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
- Người sử dụng đất có thể thực hiện việc xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp trên đất nông nghiệp trong các trường hợp sau:
+ Xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất.
+ Xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, các loại động vật khác được pháp luật cho phép và xây dựng các loại nhà khác gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn nuôi, phục vụ nghiên cứu thí nghiệm các giống vật nuôi, cây trồng.
+ Xây dựng kho tàng để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc và công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
- Không làm nhà màng, nhà kính tại những khu vực sườn đồi, núi là phông nền cảnh quan của đô thị, khu du lịch; những nơi chưa được đầu tư hệ thống thoát nước, kênh mương thủy lợi, ao hồ thu nước đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước kịp thời trong mùa mưa.
- Khuyến khích thiết kế kiến trúc trang trại nông nghiệp hiện đại, thông thoáng tự nhiên và vật liệu thân thiện với môi trường.
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hình vẽ, mẫu, thiết kế
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[bookmark: _Hlk167368819]Hình 37: Một số kiểu nhà kính thông dụng.
7. Công trình homestay 
a) Tiêu chuẩn về vị trí:
- Phải nằm ở vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận.
- Hệ thống an ninh, an toàn được đảm bảo tốt.
- Các loại biểu hiệu như biển chỉ dẫn, biển cảnh báo… phải được thiết kế rõ ràng, bố trí tại nơi dễ nhìn.
- Không gian rộng thoáng, có cảnh quan đẹp. 
b) Tiêu chuẩn về kiến trúc 
- Kết hợp thiết kế với kiến trúc tiêu biểu tại địa phương; khuyến khích sử dụng mái dốc; không tái sử dụng container làm homestay, làm chỗ lưu trú. 
- Sử dụng nguyên vật liệu đặc trưng của địa phương; sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, ưu tiên sử dụng VLXD nhân tạo, giả các vật liệu truyền thống (Gỗ nhựa composite; xi măng giả gỗ; sơn giả gỗ; gạch men giả gỗ; tre nhân tạo, đá nhân tạo, …). 
- Sử dụng cửa sổ lớn hoặc cửa kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên.
- Tầng cao tối đa: 2 tầng. Chiều cao thông thủy các phòng tối thiểu 2,6m; các quy định khác thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7800:2017 về tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay).
8. Công trình farmstay 
Farmstay là loại hình lưu trú du lịch kết hợp giữa không gian ở nông thôn và các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Du khách có thể hòa mình cùng thiên nhiên trải nghiệm cuộc sống tại trang trại và thực hiện tham gia trồng, chăm sóc, hái lượm nông sản gần gũi với người dân, nông dân.

[image: Ảnh có chứa cây cối, thực vật, ngoài trời, Kiến trúc phong cảnh
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Ảnh tham khảo 20: Tổ chức không gian Farmstay.
- Được xây dựng trên đất dịch vụ du lịch hoặc đất dịch vụ du lịch gắn liền với đất nông nghiệp (chỉ được xây dựng công trình lưu trú, dịch vụ du lịch trên đất dịch vụ du lịch; trên đất nông nghiệp chỉ được phép xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp), diện tích của một farmstay 2 - 25ha.
+ Khu vực nội thị: Vị trí cụ thể xác định trong các QHPK, QHCT. Diện tích 2 - 5ha (không quá 5ha). Mật độ tối đa 1 Farmstay/2km2 đất nông nghiệp.
+ Khu vực ngoại thị: Tại các vị trí có tầm nhìn đẹp, dễ tiếp cận đường vành đai & tuyến đường dọc sông Đà; tại các vị trí gắn với các con suối, gần các bản du lịch cộng đồng; tại các cụm đổi mới. Vị trí cụ thể xác định trong QHCXD xã. Diện tích 2 - 25ha (không quá 25ha). Mật độ tối đa 1 Farmstay/30km2 đất nông nghiệp.
- Xây dựng farmstay hòa quyện cùng văn hóa bản địa: Kiến trúc đơn giản gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa; khuyến khích sử dụng mái dốc, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; không lặp lại lối thiết kế đô thị; đầu tư cơ sở vật chất có chất lượng.
- Các công trình farmstay cần tổ chức hợp lý các không gian đáp ứng nhu cầu tập trung đông người trong khuôn viên công trình (quảng trường, sân bãi, khoảng trống tại tầng trệt, bãi đỗ xe, lối thoát hiểm, ...), giải pháp tổ chức giao thông tiếp cận tránh gây ùn tắc cho các tuyến đường xung quanh.
- Mật độ xây dựng thuần tối đa trong khu đất được phép xây dựng công trình lưu trú, công trình dịch vụ du lịch ≤ 25%.
- Tầng cao tối đa 2 tầng.
9. Công trình tôn giáo tín ngưỡng 
- Việc xây dựng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng phải phù hợp với quy hoạch đô thị, được tổ chức hài hòa với không gian, cảnh quan của khu vực, tổ chức giao thông thuận lợi. Kiến trúc đẹp, hài hòa về tỷ lệ. Kích thước, quy mô, hình thức kiến trúc, màu sắc công trình tương đồng với kiến trúc khu vực xung quanh và phát huy truyền thống kiến trúc dân tộc, mang đặc trưng riêng về kiến trúc của từng tôn giáo, tín ngưỡng.
- Các công trình tôn giáo cần tổ chức hợp lý các không gian đáp ứng nhu cầu tập trung đông người trong khuôn viên công trình (quảng trường, sân bãi, khoảng trống tại tầng trệt, bãi đỗ xe, lối thoát hiểm, ...), giải pháp tổ chức giao thông tiếp cận tránh gây ùn tắc cho các tuyến đường xung quanh.
- Trên các khoảng lùi xây dựng, ưu tiên bố trí cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, tiểu cảnh.
- Trong điều kiện cho phép, cần tạo khoảng cách tối đa giữa công trình tôn giáo với các công trình lân cận.
- Việc tu bổ, phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong quá trình xem xét đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo, tín ngưỡng hiện hữu cần có bước đánh giá rà soát giá trị để xem xét, tránh trường hợp các công trình kiến trúc có giá trị bị tháo dỡ không mong muốn.
- Không cho phép quảng cáo trên các công trình kiến trúc tôn giáo.
10. Công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình kỷ niệm, trang trí đô thị
Vị trí cần phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh. Đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, lôi cuốn, thu hút được người xem.
[image: Ảnh có chứa tòa nhà, ngoài trời, bầu trời, cây cối
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Ảnh tham khảo 21: Di tích LSQG - Địa điểm lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến.
[bookmark: _Toc194040525][bookmark: _Hlk165993745]Điều 10. Quy định đối với kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
1. Vỉa hè (hè phố); vật trang trí (đèn, ghế, rào hè,…):
a) Vỉa hè 
- Vỉa hè (hè phố) là bộ phận tính từ mép ngoài bó vỉa tới chỉ giới đường đỏ. Hè phố có thể có nhiều chức năng như: Bố trí đường đi bộ, bố trí cây xanh, bố trí hệ thống chiếu sáng, lắp đặt các biển, bảng chỉ dẫn. Phần ngầm hè phố là hệ thống công trình cấp, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, đường ống kỹ thuật,…
- Bề rộng vỉa hè: Bề rộng vỉa hè của các tuyến đường chính và các tuyến khu vực tối thiểu là 3m. Đối với các đoạn vỉa hè cần xén để mở rộng mặt đường (điểm dừng đỗ xe buýt, xe khách, vịnh trước công trình,...), bề rộng vỉa hè còn lại không được nhỏ hơn 2m, và phải tính toán đủ để đáp ứng nhu cầu bộ hành.
	[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, hình vẽ, biểu đồ
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	Ký hiệu:
CS: Cáp điện chiếu sáng
M: Mương/ hào kỹ thuật
B: Cống thoát nước thải
N: Đường ống cấp nước
Đ: Cáp điện
TT: Cáp thông tin liên lạc



Hình 38: Ví dụ về bố trí không gian vỉa hè.
- Nguyên tắc chung khi thiết kế vỉa hè:
+ Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 
+ Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bền vững và mỹ quan đô thị trong xây dựng và cải tạo hè đường đô thị trên một đoạn tuyến liên tục hoặc cả tuyến đường đô thị về: kết cấu hè, chủng loại vật liệu, quy cách, kích thước, màu sắc.
+ Thiết kế xây dựng vỉa hè phải theo hướng ưu tiên dành cho người đi bộ. Chức năng vỉa hè phải gắn kết mật thiết với các công trình phục vụ và khu vực đô thị như vị trí đi bộ qua đường, bến taxi, bến xe buýt, trung tâm thương mại dịch vụ, quảng trường, công viên,...
+ Vỉa hè phải bảo đảm bằng phẳng và thoát nước, mép vỉa hè phải thẳng đều dọc theo mép mặt đường. Kết cấu vỉa hè phải được thiết kế đảm bảo bền vững, đồng bộ về chủng loại vật liệu, cao độ và độ dốc; ít bị mài mòn, trầy xước và bám rêu; có độ nhám, giảm trơn trượt, ít phản chiếu, thoát nước tốt, đặc biệt tại các khu vực có độ dốc lớn, bố trí vật liệu có bề mặt đặc biệt tại các tuyến và khu vực có người khuyết tật, nhất là cho người khiếm thị. 
+ Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt là các loại gạch không nung, vật liệu có sẵn ở địa phương. Sử dụng vật liệu và các lớp kết cấu vỉa hè cho phép nước mưa thẩm thấu xuống tầng nước ngầm. Khuyến khích gạch lát hè phố có họa tiết mang đặc trưng văn hóa của từng khu vực, theo hướng hiện đại.
	[image: Ảnh có chứa cỏ, thực vật, Phiến đá lát, màu xanh lá cây
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[image: Ảnh có chứa mẫu, Mẫu hình trang trí, ô gạch, vải vóc
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, con đường, hiện trường, ô tô
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, mặt đất, đá cuội, gạch
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Ảnh tham khảo 22: Vật liệu lát vỉa hè.
+ Bề mặt các hố ga, giếng thăm trên vỉa hè phải thiết kế bằng cao độ mặt hè và đảm bảo công tác duy tu thường xuyên hệ thống hố ga, giếng thăm.
+ Vỉa hè phải được xây dựng và cải tạo phù hợp với quy hoạch chung khu vực và quy hoạch tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, thông thoáng và mỹ quan, bảo đảm thoát nước chung và thuận tiện sử dụng, chú ý các yêu cầu đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. Chiều rộng tối thiểu vỉa hè phụ thuộc vào cấp đường thiết kế; độ dốc ngang vỉa hè nên giới hạn từ 1,0% đến 2,0% có hướng dốc về phía mặt đường.
+ Đỉnh bó vỉa cao hơn mép đường xe chạy tối thiểu là 12,5 cm. Bó vỉa dọc theo vỉa hè phải bảo đảm đồng bộ, liên tục trên một đoạn tuyến hoặc cả tuyến, bảo đảm an toàn giao thông, có bố trí các vị trí hạ thấp bó vỉa, vỉa hè phù hợp tạo thuận lợi cho người sử dụng. Tại các lối rẽ vào khu nhà ở chiều cao bó vỉa nên chọn là 5 cm và dùng bó vỉa dạng vát xiên. Cao độ mặt bó gốc cây nên lấy bằng cao độ mặt hè.
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, con đường, cây cối, Mặt đường

Mô tả được tạo tự động]
	[image: Ảnh có chứa mặt đất, ngoài trời, đá cuội, bê tông
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, bầu trời, cây cối, ô tô

Mô tả được tạo tự động]


Ảnh tham khảo 23: Cấu tạo bó vỉa hè.
+ Khoảng cách dọc theo vỉa hè từ 25 - 30 m (đối với hè sử dụng vỉa dạng đứng) cần bố trí hạ hè tạo lối lên xuống cho xe đạp, xe máy. Tại các vị trí bố trí lối đi qua đường dành cho người đi bộ, vị trí điểm dừng đỗ xe buýt phải thiết kế hạ hè tạo lối đi cho người tàn tật.
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, Phương tiện đường bộ, phương tiện, con đường
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, ô tô, mặt đất, Phương tiện đường bộ
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Ảnh tham khảo 24: Bố trí hạ hè.
+ Tại các vị trí lối ra vào cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học, các ngõ phố đô thị ... có lưu lượng xe cơ giới ra vào nhỏ hơn 10 xe/h thì sử dụng kết cấu vỉa hè kết hợp với bó vỉa dạng hạ thấp đồng bộ nhằm tăng khả năng chịu lực kết cấu vỉa hè. Chiều rộng đoạn hè hạ thấp từ bó vỉa đến vị trí vuốt nối cao độ mặt hè khoảng 1,5 m (đối với hè có chiều rộng > 3m).
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, con đường, Mặt đường, hiện trường
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, con đường, hiện trường, bầu trời
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Ảnh tham khảo 25: Kết cấu vỉa hè kết hợp với bó vỉa dạng hạ thấp.
+ Vị trí bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm dưới hè đường phải thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 16.2, mục 16 của TCXDVN 104-2007 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế. Các công trình phục vụ khác như nhà chờ xe buýt, bảng thông tin du lịch, cột quảng cáo ... trên hè phố cần được thiết kế đồng bộ theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý chuyên ngành, đảm bảo mỹ quan đô thị.
+ Đối với khu vực xung quanh các công trình văn hóa, di tích, các công trình có yêu cầu kiến trúc đặc biệt, các công trình cần bảo tồn, các tuyến phố hoặc vị trí có công năng đặc biệt khác như tuyến phố đi bộ, khu vực trước trụ sở các sứ quán và tổ chức quốc tế ... và các khu vực có công trình đặc biệt khác: Vật liệu lát hè và kết cấu vỉa hè có thể được lựa chọn riêng biệt phù hợp với tính chất công trình, yêu cầu về bảo tồn và theo thiết kế được các cơ quan chuyên ngành thẩm định, phê duyệt.
+ Tại những vị trí sườn đồi dốc, có thể làm vỉa hè đi bộ trên cao giáp phía sườn đồi, bạt mái trồng cỏ (taluy dương); kết nối giữa 2 cao trình vỉa hè, hình thành 2 bậc cấp đi bộ ở 2 đầu dốc…  đầu vỉa hè có bậc cấp dẫn người đi bộ dần lên cao & đoạn đường dốc trượt dành cho người khuyết tật đi xe lăn.
	[image: ]
	[image: ]


Ảnh tham khảo 26: Vỉa hè đi bộ trên cao.
b) Vật trang trí (đèn, ghế, rào hè,…) 
- Đèn chiếu sáng đường phố, hè phố:
+ Đèn tín hiệu giao thông, kích thước biển báo hiệu, vị trí đặt biển báo hiệu, độ cao đặt biển, quy cách cột biển báo, giá đỡ phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT về báo hiệu đường bộ.
+ Trên các hè đường có chiều rộng lớn hơn 5m phải tổ chức chiếu sáng riêng cho hè phố; với các vỉa hè đường có chiều rộng nhỏ hơn 5m, việc tổ chức chiếu sáng riêng có thể có hoặc không cần; các yêu cầu kỹ thuật tuân thủ TCXDVN 259:2001 về thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị.
+ Hình thức, chiều cao cột đèn chiếu sáng phải được lựa chọn hào hòa với cảnh quan chung khu vực & phù hợp với chiều rộng đường và vỉa hè. Vị trí đặt cột đèn chiếu sáng trên vỉa hè cách mép bó vỉa từ 50 ÷ 70cm tùy theo chiều rộng hè. Khoảng cách giữa các cột đèn, độ cao đèn và các yêu cầu kỹ thuật khác khi bố trí cột đèn chiếu sáng đường phố phải tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-7:2023/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình chiếu sáng.
+ Cột đèn chiếu sáng đường phố thường được làm bằng các chất liệu như thép, nhôm hoặc composite để đảm bảo độ bền và khả năng chống chịu thời tiết. Khuyến khích trang bị đèn LED hoặc các loại đèn hiệu suất cao khác để tiết kiệm năng lượng.
+ Cột đèn chiếu sáng hè phố nên lựa chọn loại có hình dạng tao nhã, tinh tế với thân đèn được thiết kế dạng cột côn tròn, có đế cột chắc chắn. Cột đèn chiếu sáng trang trí trên hè phố có hình dạng đơn giản: Hình hộp đứng, hình trụ tròn,…
	[image: Ảnh có chứa cây cối, ngoài trời, thực vật, mặt đất
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	[image: ]
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Ảnh tham khảo 27: Đèn chiếu sáng đường phố, hè phố.
- Ghế nghỉ: 
+ Việc bố trí ghế nghỉ trên vỉa hè là không bắt buộc. Khuyến khích lắp đặt ghế nghỉ tại các khu thương mại, khu công cộng, công viên, quảng trường.
+ Vị trí đặt ghế nghỉ nên dưới tán cây, gần cột đèn chiếu sáng; đồng thời không cản trở luồng đi bộ chính, không cản trở lối vào công trình; không đặt ghế sát mép vỉa hè; không đặt sát các vị trí hố ga, hố cống.
+ Chất liệu, hình thức đa dạng, dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ, khả năng chống chịu thời tiết, an toàn cho người sử dụng.
	[image: Outdoor Furniture Garden Bench George Teak Bench | How High Are Benches |  sincovaga.com.br]
	[image: park benches / tables / chairs bancs / tables / chaises parkbänke / tischen  / stühle]


Ảnh tham khảo 28: Thiết kế ghế nghỉ.
- Rào hè:
+ Trên các tuyến phố có lưu lượng giao thông lớn, tốc độ cao và tại nút giao thông hoặc gần các điểm đỗ xe buýt, cần bố trí rào hè (lan can dẫn hướng) bằng vật liệu không gỉ để tăng cường an toàn giao thông cho người đi bộ.
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, tòa nhà, cửa sổ, giá xe đạp
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	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, mặt đất, bầu trời, tòa nhà
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	[image: Ảnh có chứa giá xe đạp, mặt đất, kim loại, ngoài trời
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Ảnh tham khảo 29: Thiết kế rào hè.
+ Một số mẫu tham khảo:
+ Tại các vị trí tuyệt đối không cho phép phương tiện giao thông dừng, đỗ trên hè hoặc nơi có các công trình cần được bảo vệ, nên bố trí các trụ bê tông bảo vệ, chiều cao ≤ 40cm tính từ mặt hè, vị trí trên vỉa hè, cách mép bó vỉa từ 50 ÷ 70cm, với hình dáng, kích thước hợp lý và được hoàn thiện đảm bảo mỹ quan, phù hợp với hình thức vỉa hè.
- Hố ga, bó gốc cây: Thực hiện theo thiết kế do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
	[image: Chuyên mục tư vấn, tin tức về ghi bảo vệ gốc cây Hàn Việt Group]
	[image: ]
	[image: 15+ Mẫu Đá Bó Vỉa Gốc Cây Giá Tốt Chất Lượng Cao Nhất Thị Trường]


Ảnh tham khảo 30: Thiết kế bó gốc cây.
	[image: 4,090 Brick Sewer Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures |  Shutterstock]
	[image: Ảnh có chứa mặt đất, màu xám, bê tông, hàng
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	[image: Ảnh có chứa tấm lưới, mặt đất, Hình chữ nhật, Chất liệu tổng hợp
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[image: ]
Ảnh tham khảo 31: Thiết kế nắp hố ga.
c) Nguyên tắc xác định các tuyến đường, ngõ xóm cần cải tạo, mở rộng để đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH):
- Đáp ứng các tiêu chuẩn về đường giao thông phục vụ PCCC (theo QCVN 06:2022/BXD và Nghị định 136/2020/NĐ-CP) các tuyến đường phải đảm bảo:
+ Bề rộng tối thiểu của đường giao thông: 
. Đường chính trong khu dân cư: ≥ 6m
. Ngõ xóm có công trình cao từ 3 tầng trở lên: ≥ 4m
. Ngõ nhỏ, hẻm cụt có chiều dài trên 50m: Cần có khoảng mở rộng tối thiểu 3,5m × 3,5m để xe chữa cháy quay đầu.
+ Chiều cao thông thoáng tối thiểu: ≥ 4,5m để đảm bảo xe cứu hỏa di chuyển
+ Tải trọng đường: Đủ để chịu được xe chữa cháy lớn (~12-15 tấn)
- Ưu tiên các tuyến đường, ngõ xóm có nguy cơ cao về cháy nổ:
+ Khu dân cư cũ, nhà ở san sát, hẻm nhỏ dưới 4m.
+ Khu vực có nhiều nhà tập thể cũ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (đặc biệt là chứa nhiều vật liệu dễ cháy).
+ Ngõ cụt dài trên 50m không có lối thoát nạn thứ hai.
+ Khu vực chợ, trung tâm thương mại, kho hàng, khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư.
- Đảm bảo khả năng tiếp cận của lực lượng cứu hộ, cứu nạn
+ Tuyến đường phải có lối ra vào thuận lợi, không bị cản trở bởi vật cản hoặc lấn chiếm
+ Khoảng cách từ điểm đỗ xe chữa cháy đến công trình cần cứu hộ không vượt quá 50m
+ Có vị trí tập kết lực lượng, phương tiện CNCH (bãi đỗ xe, khu vực quay đầu xe).
+ Ưu tiên cải tạo đồng bộ với hệ thống cấp nước chữa cháy, thoát nạn, hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo chỉ dẫn PCCC.
+ Kết hợp với việc di dời, giải tỏa các công trình vi phạm hành lang an toàn PCCC
2. Hệ thống cây xanh đường phố 
a) Việc bố trí cây xanh đường phố phải tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn và tiêu chuẩn, các quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị và Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Sơn La.
- Cây đưa ra trồng phải đảm bảo:
+ Cây tiểu mộc: Có chiều cao (từ gốc đến điểm phân cành) tối thiểu 2,0m và đường kính thân cây tại dưới điểm phân cành từ 4,0 cm trở lên;
+ Cây trung mộc và đại mộc: Có chiều cao (từ gốc đến điểm phân cành) tối thiểu 3,0 m và đường kính thân cây (tại điểm phân cành) từ 5,0 cm trở lên;
- Cây mới trồng phải được chống giữ chắc chắn, ngay thẳng.
- Cây xanh trồng trên đường phố phải được lắp đặt bó vỉa bảo vệ gốc cây.
- Cây xanh trồng trên đường phố theo quy cách sau:
+ Các tuyến đường có vỉa hè rộng trên 5m trồng các cây loại 2 hoặc loại 3.
+ Các tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3m đến 5m trồng các cây loại 1.
+ Không được trồng giữa cổng hoặc trước chính diện nhà dân đối với những nơi có chiều rộng hè phố dưới 5m. Khoảng cách giữa các cây trồng và trồng cây ở khoảng trước tường ngăn giữa hai nhà mặt phố phải đảm bảo yêu cầu sau:	
	TT
	Phân loại cây
	Chiều cao
	Khoảng cách trồng
	Khoảng cách tối thiểu đối với lề đường
	Chiều rộng 
vỉa hè

	1
	Cây loại 1 (cây tiểu mộc)
	≤ 10m
	Từ 4 - 8m
	0,6m
	Từ 3m - 5m

	2
	Cây loại 2 (cây trung mộc)
	> 10m - 15m
	Từ 8m - 12m
	0,8m
	Trên 5m

	3
	Cây loại 3 (cây đại mộc)
	> 15m
	Từ 12m - 15m
	1m
	Trên 5m


- Cây trồng phải có khoảng cách tối thiểu so với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo như sau: Trụ điện 2m; cách miệng hố ga 2m; cách giao lộ 5m; cách đầu dải phân cách từ 3m - 5m; cách các họng cứu hỏa trên đường 3m; cách cột đèn chiếu sáng từ 1 - 2m; cách hệ thống biển báo, cột đèn báo tín hiệu giao thông 4m - 5m. Vị trí trồng bố trí theo đường ranh giới giữa 2 nhà.
[bookmark: khoan_5_9][bookmark: khoan_5_9_name]- Cây xanh được trồng dọc mạng lưới đường dây dẫn điện (bao gồm cả cây xanh dải phân cách) phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.
b) Các tuyến đường có chiều dài dưới 2 km chỉ được trồng từ 1 đến 2 loại cây. Các tuyến đường dài trên 2 km có thể trồng từ 1 đến 3 loại cây khác nhau.
c) Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây với từng loại cây và với tổ chức không gian, kiến trúc đô thị hai bên đường. Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, phải thực hiện kết nối các bồn trồng cây để bố trí các mảng xanh, tăng cường cảnh quan đường phố.
d) Việc bố trí các công trình ngầm bao gồm các đường ống, hào kỹ thuật, các tuyến cáp kỹ thuật phải được tính toán để phù hợp với việc trồng cây xanh đô thị, nhất là các loại cây có dáng cao, tán lớn, rễ sâu.
đ) Cây xanh trên vỉa hè 
- Trên vỉa hè các tuyến đường, lựa chọn các loại cây trung tán, rễ cọc, tán cây thưa, hài hòa với không gian đô thị của từng trục đường.
- Khoảng cách cây trồng phù hợp với từng loại cây và với tổ chức kiến trúc đô thị hai bên đường.
- Thiết kế nắp đan bồn cây đẹp, phẳng, bằng vật liệu bền vững để tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ. Thiết kế lắp đặt khung bảo vệ cây bền vững và mỹ quan, hài hòa với thiết kế chung của vỉa hè.
- Tại những khu vực công trình lớn, hàng rào dài theo vỉa hè, bố trí các bồn cỏ, hoa kết nối để tăng cường cảnh quan đường phố.
e) Cây xanh dải phân cách 
- Cây xanh trên giải phân cách giữa các làn đường có chiều rộng trên 2m, trường hợp không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, cần thiết kế trồng cây xanh bóng mát. Tầng thấp trồng cây cỏ, hoa trang trí.
- Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở lên và không bị hạn chế bởi các tuyến hạ tầng ngầm hoặc nổi, có thể trồng các loại cây thân thẳng với chiều cao phân cành từ 5m trở lên. Bề rộng của tán, nhánh cây không rộng hơn bề mặt dải phân cách.
- Các dải phân cách có bề rộng từ 2m trở xuống, chỉ được trồng cỏ, các loại kiểng hoặc loại cây tiểu mộc thấp dưới 1,5m và các loại hoa nở quanh năm tạo cảnh quan đường phố.
- Trồng dây leo ở các bờ tường, trụ cầu của hệ thống đường dẫn, cầu vượt để tạo thêm nhiều mảng xanh trên đường phố; cần có khung với chất liệu phù hợp cho dây leo và bảo vệ tường, trụ cầu.
g) Ô đất trồng cây xanh đường phố 
- Kích thước và loại hình ô đất trồng cây được sử dụng thống nhất đối với cùng một loại cây trên cùng một tuyến phố, trên từng cung hay đoạn đường.
- Xung quanh ô đất trồng cây trên đường phố hoặc khu vực sở hữu công cộng (có hè đường) phải được xây bó vỉa có cao độ cùng với cao độ của hè phố nhằm giữ đất tránh làm bẩn hè phố hoặc các hình thức thiết kế khác để bảo vệ cây và tạo hình thức trang trí.
- Tận dụng các ô đất trồng cây bố trí trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành khóm xung quanh gốc cây hoặc thành dải xanh để tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị. Ưu tiên lựa chọn các cây có sức sống mạnh, dễ chăm sóc, cắt tỉa và tạo hình; cây có hoa hoặc lá có màu sắc tươi, đẹp, hoa nở dài hạn và quanh năm.	
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Ảnh tham khảo 32: Thiết kế cây xanh đường phố.
[image: Ảnh có chứa thiết kế

Mô tả được tạo tự động với mức tin cậy trung bình]
	a
	b
	c


a) Đường nhỏ: Trồng cây so le.
b) Đường hẹp: Trồng cây xanh hai bên đường.
c) Đường rộng: Trồng thêm cây xanh tại các dải phân cách.
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Mô tả được tạo tự động]
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Mô tả được tạo tự động]
Ảnh tham khảo 33: Định hướng trồng cây xanh tương ứng với bề rộng vỉa hè.

[image: Ảnh có chứa văn bản, bản phác thảo, biểu đồ, cây cối

Mô tả được tạo tự động]
Hình 39: Định hướng bố trí không gian vỉa hè.

3. Bến bãi đường bộ, đường thủy 
a) Đối với bến bãi đường bộ 
* Bến xe:
- Xung quanh ranh giới bến xe xây dựng hàng rào thoáng cao không quá 2m, phần chân cho phép xây đặc và cao tối đa 60cm.
- Bến xe được xây dựng theo quy hoạch, chỉ tiêu chính thiết kế bến xe ô tô công cộng theo quy định.
* Bãi đỗ xe công cộng:
- Trong các khu đô thị mới phải dành đất để bố trí chỗ để xe, ga-ra. Trong khu công nghiệp, kho tàng phải bố trí bãi đỗ xe, ga-ra có xưởng sửa chữa.
- Bãi đỗ xe chở hàng hóa phải bố trí gần chợ, ga hàng hóa, các trung tâm thương nghiệp và các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn.
- Bãi đỗ xe công cộng ngầm hoặc nổi phải bố trí gần các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đảm bảo khoảng cách đi bộ không vượt quá 500m; phải được kết nối liên thông với mạng lưới đường phố.
- Trong các khu đô thị hiện hữu, cải tạo, cho phép bố trí bãi đỗ xe ô- tô con ở những đường phố có chiều rộng phần xe chạy lớn hơn yêu cầu cần thiết.
- Đảm bảo an ninh, an toàn, vị trí, quy mô bãi đỗ xe tuân thủ theo quy định của quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được duyệt.
- Bãi đỗ xe phải chú ý tới môi trường, kết hợp trồng cây bóng mát, hạn chế tác động của diện tích mặt bê tông lớn tới công trình xung quanh, khuyến khích sử dụng bề mặt có thấm nước, theo hướng hạ tầng xanh.
- Các vị trí đỗ xe nên được sơn kẻ để dễ nhận biết.
- Sử dụng các biện pháp lát nền có khả năng thẩm thấu nước mưa và tạo cảnh quan.
- Khuyến khích áp dụng hình thức đỗ xe song song, chiều rộng làn đỗ xe tối thiểu là 2,5m và không lớn quá 3,5m.
- Không được thiết kế làn đỗ xe tại khu vực gần nút giao. Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu trước nút giao cắt là 6m.
- Điểm dừng xe buýt, bến xe buýt: Vị trí, quy mô tuân thủ quy định của quy hoạch chung đô thị đã được duyệt; đảm bảo khả năng tiếp cận với các khu vực có nhu cầu sử dụng lớn như nhà ga, trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, các điểm tập trung dân cư.
	[image: Aerial view of a parking lot with trees

Description automatically generated]
	[image: A parking lot with trees and grass

Description automatically generated]
	[image: Các tiêu chuẩn thiết kế bãi đậu xe ô tô hiện đại - Megatech]


Ảnh tham khảo 34: Thiết kế bãi đỗ xe.
b) Đối với bến bãi, giao thông đường thủy 
- Phương án quy hoạch cần hạn chế tới mức thấp nhất việc san lấp sông, suối hạn chế thay đổi và thu hẹp dòng chảy; quy hoạch hệ thống giao thông, cầu phù hợp với hệ thống sông, suối hiện trạng. Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý sông, suối.
- Bố trí đầy đủ biển báo chỉ dẫn theo đúng quy định tại vị trí dễ quan sát, nhận biết để tàu thuyền được lưu thông dễ dàng, neo đậu đúng theo chỉ dẫn.
4. Công trình đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật 
- Công trình đường dây (đường dây điện, điện thoại, thông tin, truyền hình cáp, internet trên không,...) mỗi loại dây phải tập hợp thành tổ hợp dây được lắp đặt trên các trụ đỡ đảm bảo độ thẳng, khoảng cách các loại dây dẫn theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành; khi triển khai hạ ngầm cáp điện lực, cần phải có đường ống để lắp đặt hạ ngầm cáp viễn thông nhằm tránh xảy ra va chạm giữa các loại cáp và bảo đảm an toàn cho cả hai hệ thống cáp.
- Hệ thống cấp nước: Phải tuân thủ vị trí và yêu cầu kỹ thuật về hướng, tuyến, cao độ các hạng mục công trình của hệ thống cấp nước theo đồ án đã được phê duyệt.
- Hệ thống thoát nước: Nước mưa trong khu vực công trình phải được thoát vào hệ thống cống, rãnh thu nước trong công trình rồi chảy vào đường cống của khu vực. Đối với các công trình nằm giáp các trục đường có xây dựng hệ thống giếng thoát nước mưa thì phải thoát nước mưa vào các giếng này. Hệ thống cống rãnh bên trong công trình phải được đấu nối vào đường cống gần nhất. Hệ thống thoát nước phải tiêu thoát nhanh, không ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; phải được xây dựng thuận tiện cho công tác duy tu bảo dưỡng. Giếng thăm, giếng thu, miệng xả thiết kế theo tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.
- Thoát nước thải: Nước thải phải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, thoát ra cống thoát nước riêng khu vực.
5. Công trình thông tin, viễn thông trong đô thị 
- Công trình viễn thông được xây dựng, lắp đặt trên trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, đất, tài sản của lực lượng vũ trang và tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các cột ăng ten trên vỉa hè, khu vực công viên, quảng trường, khu vui chơi, khu vực có yêu cầu cao về cảnh quan môi trường v.v. phải được thiết kế, lắp đặt dưới dạng ngụy trang (mô phỏng cây xanh, tháp đồng hồ) hoặc các cột đa năng (cột đèn, cột, biển quảng cáo) phù hợp với cảnh quan và thân thiện với môi trường. Khoảng cách, vị trí giữa các cột ăng ten tuân thủ theo quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của tỉnh.
- Các công trình viễn thông công cộng, hộp kỹ thuật thông tin, thùng thư, trạm điện thoại công cộng được lắp đặt trên hè phố, đường phố phải được bố trí theo quy hoạch, thiết kế đô thị được duyệt, phù hợp với kích thước hè phố, có kiểu dáng đẹp, màu sắc hài hoà, dễ sử dụng, không cản trở người đi bộ, lối ra vào nhà ở, văn phòng làm việc, cơ sở dịch vụ thương mại, đảm bảo tầm nhìn được thông suốt.
6. Công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị 
- Công trình cấp nước xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phục vụ sinh hoạt cho người dân, các công trình công cộng, dịch vụ - thương mại, tưới cây, rửa đường, dùng cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khu công nghiệp tập trung và nước dùng cho PCCC,...phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu, kỹ thuật, áp lực, chất lượng nước theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, hạn chế rò rỉ thất thoát nước.
- Công trình thoát nước, vệ sinh trong đô thị là hệ thống cống ngầm, mương xây đậy tấm đan và các hố ga thu nước xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật có cao trình và độ dốc phù hợp, đáp ứng nhu cầu thoát nước cho các khu vực nội thị và ngoại thị.
- Rác thải, chất thải, nước thải khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung phải được thu gom, xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị; nước thải sau khi xử lý sơ bộ phải đáp ứng quy định của khu đô thị, khu dân cư tập trung hoặc quy định của chính quyền địa phương.
7. Công trình cấp điện, chiếu sáng đô thị 
- Công trình cấp điện bao gồm: Trạm biến áp, trụ đỡ, đường dây phục vụ tốt nhất nhu cầu chiếu sáng đô thị, sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Các công trình xây dựng, cây xanh đường phố phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định đối với hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện, trạm biến áp.
- Công trình chiếu sáng đô thị bao gồm: Chiếu sáng các đường giao thông, đường hẻm trong khu dân cư, các nút giao thông, quảng trường, vườn hoa công viên, khu vui chơi công cộng, chợ trung tâm, siêu thị, các công trình đặc biệt và trang trí.
- Hệ thống chiếu sáng được thiết kế xây dựng, lắp đặt phù hợp với quy mô, tính chất công trình, khu vực cần chiếu sáng, đồng bộ với công trình hạ tầng khác, đảm bảo tăng mỹ quan chung cho đô thị, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chiếu sáng phù hợp quy chuẩn xây dựng hiện hành và tiết kiệm năng lượng.
- Hệ thống chiếu sáng tượng đài, đài kỷ niệm, công trình đặc biệt phải được thiết kế và thẩm định chuyên môn về thẩm mỹ kiến trúc, nghệ thuật chiếu sáng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên quan. 
8. Công trình nghĩa trang 
- Nghĩa trang trên địa bàn nội thị xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang, quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt; đảm bảo khoảng cách ly an toàn môi trường, hài hoà không gian kiến trúc cảnh quan khu vực, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, đáp ứng đầy đủ các hình thức táng bao gồm: Mai táng, hoả táng và các hình thức táng khác, phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và nếp sống văn minh hiện đại.
- Việc hung táng, hỏa táng, cát táng phải được thực hiện trong các nghĩa trang; phải đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Nghiêm cấm việc xây dựng nghĩa trang không theo quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có giấy phép hoặc sai phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
9. Công trình cung cấp năng lượng 
- Trạm cung cấp xăng dầu phải được xây dựng phù hợp quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch xây dựng được duyệt, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và các quy định chuyên ngành hiện hành, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị.
- Trạm phân phối khí đốt phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, đảm bảo khoảng cách ly tối thiểu với khu dân cư theo quy định. Trong khu vực nội thị không cấp phép xây dựng các trạm phân phối khí đốt hoặc làm kho trung chuyển khí đốt.
10. Đối với các công trình khác 
- Các công trình xây dựng mới tùy theo yêu cầu, quy mô, tính chất của công trình mà thiết kế, xây dựng hài hòa với cảnh quan khu vực thỏa mãn các yêu cầu quy hoạch.
[bookmark: _Toc194040526][bookmark: _Hlk166229611]- Tuân thủ các quy định về chủ đề, vị trí, quy mô theo quy hoạch và các quy hoạch chi tiết liên quan khác. 
Điều 11. Các yêu cầu khác
1. Đối với quảng cáo trên công trình kiến trúc 
a) Quy định chung 
- Việc thực hiện hoạt động quảng cáo phải thực hiện theo các quy định của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo; Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tuyên truyền Quảng cáo ngoài trời tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2020, định hướng 2030.
- Khu vực cấm quảng cáo: Khu vực trụ sở cơ quan đảng, nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, doanh trại quân đội, trụ sở công an, công trình y tế, công trình giáo dục - đào tạo, công trình công nghiệp, công trình bảo tồn. Khu di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; khuôn viên nơi đặt tượng đài, bia tưởng niệm và cơ sở tôn giáo; trong hành lang an toàn đối với cầu, hầm đường bộ.
- Trên hàng rào và bề mặt ngoài của công trình thuộc khu vực cấm quảng cáo, được phép treo biển hiệu, biển báo, thông tin của công trình theo quy định pháp luật; hình thức biển hiệu phải được thiết kế phù hợp với hình thức kiến trúc của công trình.
- Các biển hiệu, bảng quảng cáo gắn liền với công trình phải ở độ cao trên 3,5m tính từ vỉa hè đến mép dưới của biển, bảng. Biển hiệu công trình ở khối tháp có độ cao từ 20m trở lên chỉ được đặt ở vị trí trên cùng của tháp, tuyệt đối không được phép lắp đặt trên mái công trình (xem Hình …)
- Lắp dựng biển hiệu, bảng quảng cáo phải áp sát vào tường nhà; không được che cửa đi, cửa sổ, phần trống của ban công, lô gia, lối thoát hiểm, lối phòng cháy chữa cháy.
- Các biển hiệu, bảng quảng cáo phải đảm bảo an toàn về kết cấu chịu lực, đảm bảo an toàn điện và an toàn về phòng cháy chữa cháy của bảng quảng cáo và của công trình kiến trúc.
- Biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng ánh sáng điện, đèn điện tử, đèn LED, đèn laze... thực hiện theo quy định
- Đảm bảo tính thẩm mỹ đô thị; tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, Hình chữ nhật
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Hình 40: Sơ đồ minh họa cao độ nền xây dựng công trình có khoảng lùi.
b) Quy định cụ thể 
- Không quảng cáo trên nóc nhà hoặc che lấp nóc nhà, mái nhà. Số lượng, vị trí, chiều cao bảng quảng cáo tại công trình, nhà ở phải phù hợp với vị trí, quy mô, kích thước bề mặt công trình, hình thể ngôi nhà.
- Bảng quảng cáo lắp đặt tại mặt tiền các công trình, nhà ở riêng lẻ:
+ Bảng quảng cáo ngang: Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình, nhà ở. Vị trí: Được ốp sát vào ban công, mái hiên, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công, mái hiên hoặc ốp vào mặt tường nhà, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường nhà không quá 0,2m, không che chắn thông gió, chiếu sáng.
+ Quảng cáo dạng chữ gắn trực tiếp lên tường nhà được thực hiện tổng chiều cao các chữ tối đa 2m, chiều ngang các chữ không vượt quá giới hạn kết cấu tường có thể gắn chữ.
+ Bảng quảng cáo dọc: Chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4 m không vượt quá chiều cao của tầng công trình, nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo. Vị trí đặt: Được ốp sát vào mặt tường đứng ngôi nhà.
- Bảng quảng cáo treo, gắn, ốp vào mặt tường bên công trình, nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Chiều cao bảng quảng cáo tối đa không quá 4 m, chiều dài không vượt quá giới hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng. Số lượng không quá 02 bảng, tổng diện tích 02 bảng tối đa đến 40 m2. Mặt tường bên công trình, nhà ở riêng lẻ tiếp giáp trực tiếp với hè đường giao thông từ ngã 3 của các đường, phố trở lên: Chiều cao bảng tối đa 2m.
+ Đối với công trình, nhà ở 4 tầng trở xuống, chiều cao của bảng quảng cáo ốp vào mặt tường bên không được nhô lên quá sàn mái 1,5 m. Công trình, nhà ở 5 tầng trở lên toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên.
- Đối với các tòa nhà cao tầng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hóa đa năng, cao ốc trụ sở, văn phòng cho thuê được lắp đặt thêm bảng quảng cáo dạng chữ tại tầng trên cùng.
- Tòa nhà ở cao tầng, nhà chung cư được quảng cáo tại tầng dịch vụ.
	[image: Rooftop advertising hi-res stock photography and images - Alamy]
	[image: 561 Rooftop Advertising Stock Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos  from Dreamstime]


Ảnh tham khảo 35: Quảng cáo dạng chữ.
- Bảng quảng cáo đặt tại mặt ngoài tòa nhà cao tầng, công trình, nhà ở phải đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, an toàn sinh mạng, thông gió, chiếu sáng. Bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình, nhà ở phải có giấy phép xây dựng theo Điều 31 Luật Quảng cáo.
- Trong khuôn viên công trình đang xây dựng được lắp đặt hoặc thể hiện quảng cáo tạm thời vào mặt tường rào bao quanh công trình, nhưng không được gây ảnh hưởng đến công tác thi công, các hoạt động bình thường của các công trình lân cận và các hoạt động xung quanh khác.
- Trong khuôn viên trung tâm thương mại, siêu thị, bến xe, bãi đỗ xe (được cơ quan có thẩm quyền giao đất hoạt động ổn định) được thực hiện quảng cáo có diện tích tối đa là 40 m2; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích dưới 40m2 thực hiện theo quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Sơn La. Không quảng cáo tại các bãi đỗ xe tạm thời.
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, bầu trời, cây cối, bức vẽ
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	[image: Ảnh có chứa văn bản, ngoài trời, tòa nhà, tác phẩm nghệ thuật
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Ảnh tham khảo 36: Quảng cáo trong khuôn viên công trinh thương mại.
- Trong các khu vực hạn chế xây dựng, khu đất nông nghiệp sử dụng đa mục đích được đặt bảng quảng cáo có diện tích tối đa là 20m2.
- Tại các khu vực đồi, núi, khu đất nông nghiệp, bờ kè sông suối, chân taluy dương, quảng trường, không gian công cộng không thuộc khu vực cấm quảng cáo:
+ Cho phép lắp dựng quảng cáo dạng chữ, biểu tượng, với mục đích quảng bá địa danh, thương hiệu địa phương, không quảng cáo nhãn hàng, nhãn hiệu, tổ chức, doanh nghiệp. Phải đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ, không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động của đô thị.
+ Không được bố trí hơn 01 quảng cáo trên cùng một diện quan sát.
	[image: Ảnh có chứa ngoài trời, cây cối, bầu trời, phản chiếu
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	[image: Ảnh có chứa nước, Đèn neon, ban đêm, ngoài trời
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Ảnh tham khảo 37: Quảng bá địa danh.
2. Hình thức kiến trúc cổng, hàng rào:
a) Kiến trúc hàng rào cần bảo đảm các quy định sau đây 
- Hài hòa với không gian, cảnh quan, kiến trúc đô thị, kiến trúc công trình; khuyến khích thiết kế hàng rào phản ánh văn hóa, kiến trúc, vật liệu xây dựng của địa phương, thẩm mỹ, gần gũi, thân thiện.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, văn bản, hàng, ảnh chụp màn hình
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Hình 41: Sơ đồ vị trí xây dựng hàng rào.
- Hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới kể cả móng và có chiều cao tối đa 2,6m.
- Khi mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới với ngõ/hẻm trên 2,4 m, chỉ được phép xây dựng hàng rào thoáng hoặc hàng rào cây bụi (sơ đồ a, hình 13)
- Trường hợp mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ/hẻm nhỏ hơn 2,4 m, chỉ được xây hàng rào nhẹ thoáng, có chiều cao không quá 1,2 m hoặc xây các bồn hoa để ngăn cách ranh giới (sơ đồ b, hình 13)
- Trường hợp có yêu cầu đặc biệt về bảo vệ an toàn, thì hàng rào được che kín lại bằng vật liệu nhẹ hoặc làm bằng sắt trên chân tường thấp, trồng cây bụi sát bên trong. Phần che kín chỉ được phép cao tối đa 1,8 m.
- Hàng rào tiếp giáp không gian công cộng phải được thiết kế tối thiểu 75% (50% đối với nhà ở riêng lẻ) diện tích bề mặt cho phép nhìn xuyên qua, sử dụng các vật liệu như lưới, song sắt, ... để đảm bảo tầm nhìn thông thoáng. 
- Khuyến khích xây dựng hàng rào thưa thoáng, kết hợp trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị. 
- Đối với các công trình công cộng, thể dục thể thao, công trình thương mại dịch vụ có quy mô lớn, khuyến khích bỏ hàng rào để góp phần tạo cảnh quan, không gian mở tại khu vực. 
- Không làm hàng rào xung quanh các không gian cây xanh sử dụng công cộng. 
	[image: TOP 9 mẫu hàng rào đẹp nhà cấp 4 hiện đại mà tiết kiệm chi phí]
	[image: TOP những mẫu hàng rào đẹp mê ly cho nhà cấp 4 | Trần Anh Group]


Ảnh tham khảo 38: Hàng rào.
b) Kiến trúc cổng công trình cần bảo đảm các quy định sau đây: 
- Đối với nhà ở, kiến trúc cổng không cao quá 1,5 lần chiều cao hàng rào. Chiều cao của kiến trúc cổng không quá 2 lần chiều cao hàng rào. Kiến trúc cổng cần hài hòa với kiến trúc công trình, hàng rào và kiến trúc đô thị khu vực kế cận, tỷ lệ với chiều rộng hè phố. 
- Các công trình an ninh quốc phòng, trụ sở các đoàn ngoại giao, cơ quan hành chính, chính trị; các công trình chuyên ngành, đặc biệt quan trọng có thể có thiết kế cụ thể phù hợp với đặc thù từng công trình.
3. Màu sắc, chất liệu và chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc:
a) Màu sắc:
- Về tổng thể, các công trình phải có sự thống nhất về màu sắc, hài hòa với cảnh quan, kiến trúc khu vực và các công trình lân cận, phù hợp phong cách kiến trúc của công trình. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, màu sơn bên ngoài công trình cần nhẹ nhàng, trung tính, không sử dụng các màu phản quang. Chi tiết kiến trúc có thể được nhấn mạnh bằng các màu sắc khác nhau nhưng không nên vượt quá 3 màu. 
- Các công trình văn hóa, TDTT, vui chơi, giải trí, thương mại có thể sử dụng các màu sắc sinh động, tươi sáng, họa tiết hài hòa.
- Các công trình hành chính, trụ sở cơ quan, trường học, y tế nên sử dụng các tông màu sáng (trắng, vàng kem, xám nhạt, xanh nhạt,...). 
	[image: C:\Users\Admin\OneDrive\Tran Thuy Linh\8 - Moc Chau\Quy che quan ly kien truc\ảnh\willow-springs-elementary-school-killeen-tx.jpg]
	[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\conner-high-school-hebron-ky.jpg]


Ảnh tham khảo 39: Màu sơn công trình.
b) Vật liệu bên ngoài công trình kiến trúc: 
- Vật liệu xây dựng của công trình phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực; không sử dụng vật liệu có phản xạ gương mặt ngoài công trình.
- Việc sử dụng kính trong xây dựng phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng kính trong xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan; màu sắc của kính phải hạn chế tối đa các màu nóng như đỏ, vàng, vàng, cam, bạc, không sử dụng kính có hệ số phản quang lớn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sinh hoạt của người dân.
- Ngoại trừ những khu vực đặc biệt cần tạo điểm nhấn, ấn tượng thị giác theo ý đồ thiết kế độ thị được duyệt, không sử dụng vật liệu có màu sắc đậm hoặc sặc sỡ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, 
- Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng đẹp, bền, có chất lượng cao, ít bám bụi, chịu được các điều kiện khí hậu mưa nắng nhiều, như đá tự nhiên, sơn đá, đá nhân tạo có bề mặt nhám, kính, nhôm cao cấp, đặc biệt đối với tầng trệt của các công trình đông người sử dụng. 
c) Chi tiết bên ngoài công trình kiến trúc: 
- Chi tiết trang trí kiến trúc mặt ngoài công trình (mặt tiền, mặt bên) phải phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, hài hòa với kiến trúc cảnh quan của khu vực; hạn chế sử dụng các chi tiết kiến trúc rườm rà trên các công trình kiến trúc. 
- Đối với công trình bảo tồn, chi tiết trang trí kiến trúc cần phù hợp với phong cách kiến trúc của công trình gốc và hài hòa với kiến trúc và cảnh quan của khu vực. 
- Có các giải pháp kiến trúc để che chắn các hệ thống kỹ thuật của công trình, để hạn chế nhìn thấy từ các không gian công cộng. 
- Các công trình không được phép thiết kế, lắp đặt ống, mương xả nước mưa, nước rửa sân, nước thải sinh hoạt các loại ra vỉa hè và các tuyến đường công cộng; không được phép xây dựng và lắp đặt ram dốc, cánh cổng mở lấn ra vỉa hè công cộng. 
4. Đối với dự án, công trình chưa triển khai và đang triển khai xây dựng 
Tất cả dự án, công trình chưa triển và đang triển khai xây dựng phải xây dựng hàng rào để bảo vệ. Việc xây dựng hàng rào tạm phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. 
a) Đối với các công trình thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ 
- Hàng rào phải đảm bảo an toàn, không ngã đổ, nghiêng lệch trong thời gian thi công công trình
- Không gây cản trở đối với công tác thi công công trình, người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn.
- Không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công trong khu vực giao lộ:
+ Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình sơn màu đỏ - trắng, vách lưới thép.
+ Chân đế rào chắn làm bằng bê tông (hoặc bêtông cốt thép), cao 20cm.
-  Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ:
+ Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình, vách tôn sóng vuông, màu xanh lá, dọc thân rào chắn sơn vạch phản quang (hoặc dán màng phản quang) màu vàng - đỏ.
+ Chân đế rào chắn làm bằng bêtông (hoặc bêtông cốt thép), cao 20cm.
[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, Song song

Mô tả được tạo tự động]
Hình 42: Sơ đồ minh hoạ thiết kế rào chắn.
b) Đối với dự án, công trình chưa triển khai  
- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào có chiều cao tối đa 2,6 m, xây dựng đúng ranh lộ giới. Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1m so với vỉa hè để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép. 
- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án. 
- Khuyến khích tổ chức cây xanh cảnh quan trong khuôn viên công trình dự án chưa xây dựng và xây dựng hàng rào bảo vệ với kiến trúc đẹp, thưa thoáng để bổ sung cho cảnh quan đô thị. Phần hàng rào đặc phải bảo đảm chất lượng thẩm mỹ, sơn màu xanh nhạt hoặc bố trí cây xanh, dây leo trang trí; vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị. 
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, hình vẽ, văn bản
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Hình 43: Sơ đồ minh hoạ vị trí rào chắn công trình chưa triển khai.
c) Đối với dự án, công trình đang triển khai xây dựng 
- Tổ chức bảo vệ dự án, công trình bằng hàng rào tạm, che chắn kín, chiều cao hàng rào tạm tùy thuộc vào yêu cầu bảo vệ an toàn của công trường; làm bằng khung thép, vách tôn; xây dựng đúng ranh lộ giới. Phần hàng rào tiếp giáp vỉa hè có người đi bộ phải có mái che chắn phía trên cách cao độ vỉa hè ≥ 2,2m, rộng ≥ 1m. 
- Trường hợp xây dựng hàng rào trong phạm vi lộ giới mở rộng đường, cần có khoảng lùi tối thiểu 1,5m so với lòng đường hiện hữu để bảo đảm giao thông cho người đi bộ và được cơ quan chức năng quản lý giao thông đường bộ cấp phép. 
- Hàng rào phải bảo đảm an toàn về kết cấu, chống nghiêng đổ, gió lật; an toàn về giao thông đối với người và phương tiện lưu thông bên ngoài rào chắn, đặc biệt là an toàn cho người đi bộ cũng như cho người và thiết bị bên trong rào chắn. Bảo đảm chiếu sáng, an ninh trật tự, vệ sinh đô thị xung quanh ranh giới dự án.
- Thực hiện các hình thức trang trí hàng rào tạm công trình như sơn màu xanh nhạt, vẽ hình ảnh của dự án hoặc phong cảnh đẹp góp phần tăng cường mỹ quan đô thị.
  Xác định các yêu cầu đối với các dự án, công trình chưa triển khai và đang triển khai xây dựng phải xây dựng hàng rào để bảo vệ (việc xây dựng hàng rào tạm cần được sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị).
5. Đối với việc xử lý mặt ngoài các công trình kiến trúc hiện hữu có ảnh hưởng tiêu cực tới cảnh quan đô thị 
UBND thị xã Mộc Châu căn cứ các quy định pháp luật tổ chức vận động, khuyến khích chủ sở hữu các công trình kiến trúc hiện hữu có ảnh hưởng tiêu cục tới cảnh quan đô thị cải tạo, chỉnh trang công trình.
6. Một số yêu cầu góp phần tăng cường mỹ quan đô thị 
- Triển khai việc cải tạo vỉa hè, bó vỉa hè, bó gốc cây, bó vỉa ô cây, kết hợp hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin. 
- Thay thế cây xanh bị nghiêng đổ, còi cọc không phát triển, cây xanh không đúng chủng loại cây xanh đô thị; lắp đặt thay mới các cột đèn, bóng đèn chiếu sáng. 
- Hệ thống thoát nước dọc được bố trí dưới vỉa hè hai bên đường; xây mới cống ngang đường tại các vị trí cống đã hư hỏng hoặc khẩu độ nhỏ không đảm bảo khả năng thoát nước.
- Khuyến khích trang trí công trình theo sự kiện, theo mùa,... trồng cây xanh, hoa. 
- Có phương án thiết kế chiếu sáng mỹ thuật công trình cho công trình điểm nhấn, công trình nằm ở các vị trí quan trọng, tại các khu vực tập trung đông người, có thể nhìn thấy từ nhiều hướng. Phần chiếu sáng chiếm tối thiểu 1/4 chiều cao của tòa nhà, bắt đầu từ đỉnh mái của tòa nhà trở xuống. Giải pháp chiếu sáng phải phù hợp chức năng công trình, phản ánh được nét đặc trưng, làm nổi bật hình khối kiến trúc của công trình. Thiết bị dùng chiếu sáng công trình phải đảm bảo chất lượng, chịu được điều kiện khí hậu, có độ bền tuổi thọ cao, tạo được hiệu quả thẩm mỹ lâu dài. Cách bố trí thiết bị cần phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hình thức thẩm mỹ, kiến trúc công trình vào ban ngày.
- Khuyến khích lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo có tính chất đồng bộ về chiều cao trên cùng một dãy phố. Tránh thiết kế những biển quảng cáo, pano quá cỡ nhằm gây hút thị giác sẽ phá vỡ sự thống nhất và hài hòa của khu phố.
	[image: Ảnh có chứa văn bản, biểu đồ, hàng, Hình chữ nhật
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Hình 44: Sơ đồ minh hoạ vị trí & kích thước biển quảng cáo.
7. Đối với khu dự trữ phát triển 
- Giữ nguyên quỹ đất dự trữ, không được tự ý san lấp, thay đổi địa hình tự nhiên.
- Có thể cho phép xây dựng công trình tạm thời hoặc phục vụ mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh thái (báo cáo cấp thẩm quyền xem xét chấp thuận); đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển sau này & bảo đảm kết nối hạ tầng giao thông, thoát nước, điện, viễn thông phù hợp với định hướng phát triển đô thị tương lai.
8. Đối với khu vực an ninh - quốc phòng 
- Bảo đảm tính bảo mật, an toàn, không để phát triển đô thị lấn chiếm vào khu vực quốc phòng.
- Kiểm soát các hoạt động xây dựng và sử dụng đất xung quanh khu vực này để tránh ảnh hưởng đến hoạt động an ninh - quốc phòng.
- Các công trình an ninh - quốc phòng phải đảm bảo tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định.
[bookmark: _Toc194040527]- Kiểm soát chiều cao công trình xung quanh khu vực an ninh - quốc phòng, không làm ảnh hưởng đến không gian chiến lược hoặc tầm quan sát của hệ thống phòng thủ. 
Chương III
QUẢN LÝ, BẢO VỆ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ

[bookmark: _Toc194040528]Điều 12. Các quy định quản lý các công trình đã được xếp hạng theo pháp luật về Di sản văn hóa (công trình gốc, khu vực bảo vệ I, II và liên quan)
1. Các công trình đã được xếp hạng theo pháp luật về Di sản văn hóa được xác định và quản lý theo Luật Di sản văn hóa:
- Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó.
- Việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ II đối với di tích cấp tỉnh phải được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Số lượng di tích đã được xếp hạng, chưa được xếp hạng, phạm vi bảo vệ di tích tuân thủ quy định tại:
+ Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
+ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. Trên địa bàn đô thị Mộc Châu có 03 di tích xếp hạng quốc gia, 11 di tích xếp hạng cấp tỉnh & 06 di tích chưa được xếp hạng.
- Các di tích chưa được xếp hạng cần tiến hành khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích.
2. Đối với khu vực không gian đô thị liền kề với khu vực bảo vệ I hoặc khu vực bảo vệ II (nếu có) có tác động đến cảnh quan của di tích thì khi lập quy hoạch cần có quy định cụ thể về khống chế tầng cao xây dựng nhằm bảo vệ các trường nhìn của công trình và từ các không gian liền kề đến công trình.
3. Các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì lập quy hoạch dự án hoặc chủ trì tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích phải phải bảo đảm chứng minh năng lực hành nghề trùng tu và tu bổ di tích đối với tổ chức và có chứng chỉ hành nghề trùng tu và tu bổ di tích đối với cá nhân theo quy đinh của pháp luật.
[bookmark: _Toc194040529][bookmark: _Hlk170131597]4. Chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng công trình ở nơi có ảnh hưởng tới di tích có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch giám sát quá trình cải tạo, xây dựng công trình đó. Chủ đầu tư cần có đánh giá tác động của dự án đến kết cấu chịu lực và mức độ ảnh hưởng đến độ bền vững của công trình đã được xếp hạng do cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh thẩm định. 
Điều 13. Quy định quản lý công trình kiến trúc có giá trị.
1. Nguyên tắc chung
- Công trình kiến trúc có giá trị không được tự ý phá dỡ hoặc cải tạo sai nguyên tắc bảo tồn.
- Cần đảm bảo giữ nguyên mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao công trình hiện có.
- Các quy định về bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị được áp dụng cho mặt ngoài các công trình không đủ điều kiện xếp hạng di tích, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt. Nếu không gian hay vật dụng nội thất có giá trị vẫn còn tồn tại, thì chủ sở hữu được khuyến khích bảo tồn tối đa nội thất nguyên gốc.
- Chủ sở hữu của các công trình kiến trúc có giá trị phải thực hiện các công tác duy tu bảo trì cần thiết để tránh làm cho công trình bị hư hại.
- Các công trình kiến trúc chưa đủ điều kiện xếp hạng di tích cần được liệt kê thành danh mục và vị trí, ranh giới, phạm vi bảo vệ từng công trình được xác định trong một bản đồ riêng. Các nội dung, yêu cầu bảo tồn đối với các công trình kiến trúc loại này cần được xác định hoặc bổ sung vào thiết kế đô thị hay quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc riêng.
- Trường hợp cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại địa phương nhận định công trình ngoài danh mục nhưng cần nghiên cứu bảo tồn, phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung vào danh mục.
- Đối với công trình ngoài danh mục di tích, có giá trị kiến trúc nhưng là đối tượng cần nghiên cứu bảo tồn, tạm dừng có thời hạn việc xây dựng (sửa chữa, xây dựng mới) để cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
- Nghiêm cấm việc phá dỡ, xây dựng gây ảnh hưởng xấu đến những công trình này. Trong trường hợp công trình hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ sập đổ, phải thực hiện chỉnh trang hoặc xây dựng lại theo đúng kiến trúc nguyên gốc.
2. Tu bổ, sửa chữa công trình
a) Được phép thực hiện
- Bảo trì, tu bổ các bộ phận bị xuống cấp theo nguyên trạng.
- Khôi phục các chi tiết kiến trúc có giá trị bị hư hỏng, mất mát dựa trên tài liệu lịch sử hoặc hiện trạng còn lại.
b) Không được phép 
- Thay đổi hình thức mặt đứng, mái, chi tiết trang trí đặc trưng của công trình.
- Sơn, ốp vật liệu khác với chất liệu nguyên bản nếu không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý​.
3. Bảo tồn cây xanh, sân vườn 
- Cây xanh trong khuôn viên phải được bảo vệ, không tự ý chặt hạ, di dời nếu ảnh hưởng đến cảnh quan.
- Hệ thống sân vườn, cảnh quan phải duy trì hài hòa với tổng thể kiến trúc công trình.
4. Xây dựng, bổ sung, xây mới 
a) Được phép
- Xây dựng công trình phụ trợ phục vụ bảo tồn, nhưng phải phù hợp với không gian kiến trúc chung.
- Bổ sung các công trình tiện ích (đèn chiếu sáng, hệ thống an ninh…) không làm ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc chính​.
b) Không được phép
- Xây dựng công trình mới không phù hợp với quy hoạch bảo tồn.
- Thay đổi công năng làm ảnh hưởng đến giá trị lịch sử, kiến trúc của công trình.
5. Đối với công trình nhà ở truyền thống 
Khuyến khích bảo tồn, gìn giữ, phục hồi kiến trúc nhà ở truyền thống, không gian ở truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mông và các dân tộc ít người khác trên địa bàn đô thị Mộc Châu. Để phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay, có thể sử dụng các vật liệu xây dựng khác thay thế cho gỗ (bị hạn chế vì phải giữ rừng, giữ cân bằng sinh thái), như: 
- Cột gỗ có thể thay bằng cột bê tông đúc sẵn theo một số mô đun với kích thước và hình dáng mô phỏng lại hàng cột gỗ của nhà sàn dân tộc Thái,... Cột bê tông đủ sức chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt và ẩm ướt của núi rừng. Cầu thang cũng có thể thay bằng bê tông đúc sẵn, có tay vịn; nó bền hơn, kinh tế hơn, không sợ bị mối mọt khi phải phơi ra ngoài mưa nắng.
- Hình thức mái là nét đặc trưng của kiến trúc nhà sàn dân tộc Thái, Mông,…. Mái gianh trong hoàn cảnh hiện nay có thể thay thế bằng mái ngói, loại vật liệu này bền hơn rất nhiều.
[bookmark: _Toc194040530]Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

[bookmark: _Toc194040531]Điều 14. Tổ chức thực hiện Quy chế
1. Đối với việc cấp phép xây dựng:
a) Đối với những công trình đã có quy định chi tiết trong quy chế này cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng căn cứ Quy chế này và các quy định khác có liên quan để cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền đảm bảo phù hợp quy định.
b) Đối với những công trình chưa được quy định chi tiết trong Quy chế này cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng căn cứ theo quy định hiện hành để xem xét giải quyết.
c) Đối với những công trình có đề xuất khác với Quy chế này; UBND thị xã Mộc Châu xem xét, đánh giá tính hợp lý và căn cứ nhu cầu thực tiễn của địa phương và lấy ý kiến Sở ngành có liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Về việc triển khai các quy chế ở khu vực đặc thù 
UBND thị xã Mộc Châu và các phường căn cứ vào ranh giới vị trí danh mục các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù tại khoản 2 Điều 4 và quy định tại Điều 8 của Quy chế này để triển khai thực hiện.
3. Về nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể 
Quy định việc đánh giá, rà soát việc thực thi các quy định trong Quy chế để có bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình phát triển đô thị trên địa bàn. 
4. Trong quá trình quản lý, UBND thị xã Mộc Châu là đầu mối tiếp nhận thông tin kiến nghị, vướng mắc của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiến hành rà soát, đánh giá điều kiện, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển của thị xã và trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
[bookmark: _Toc194040532]Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Quy chế quản lý kiến trúc
1. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế 
- Các hồ sơ thiết kế phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Trong quá trình áp dụng Quy chế này, cần phản hồi bằng văn bản các nội dung chưa hợp lý, chưa phù hợp điều kiện thực tế đến UBND thị xã Mộc Châu.
2. Trách nhiệm của nhà thầu xây dựng 
- Tuân thủ các quy định quản lý có liên quan tại Quy chế này. 
- Trong quá trình thi công, hoàn thiện, sửa chữa, bảo trì công trình phải có biện pháp hạn chế tối đa các ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư, đến không gian, kiến trúc, cảnh quan khu vực nơi có công trình do mình xây dựng. 
- Trong quá trình áp dụng Quy chế này, cần phản hồi về các nội dung chưa hợp lý, chưa phù hợp điều kiện thực tế đến UBND thị xã Mộc Châu.
3. Trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đầu tư, người sử dụng 
- Tuân thủ các quy định của Quy chế này. 
- Trong quá trình áp dụng Quy chế này, cần phản hồi bằng văn bản các nội dung chưa hợp lý, chưa phù hợp điều kiện thực tế đến UBND thị xã Mộc Châu.
4. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp 
- Thực hiện các chức năng tư vấn giám định và phản biện xã hội trong công tác quản lý nhà nước về kiến trúc đô thị; thiết kế cảnh quan đô thị; bảo vệ môi trường sinh thái; thiết kế công trình kiến trúc có ý nghĩa quan trọng của thị xã theo quy định của pháp luật. 
- Nghiên cứu, lý luận và phê bình về kiến trúc, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên và những người tham gia hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan về kiến trúc. 
- Tuyên truyền phổ biến chính sách, luật pháp, những kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực kiến trúc và quản lý phát triển đô thị, xây dựng đô thị mang tính hiện đại và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
- Trong quá trình áp dụng Quy chế này, cần phản hồi bằng văn bản các nội dung chưa hợp lý, chưa phù hợp điều kiện thực tế đến UBND thị xã Mộc Châu.
5. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về kiến trúc (Sở Xây dựng) 
- Tham mưu, đề xuất các nội dung về quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn đô thị Mộc Châu thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 
- Hướng dẫn việc thực hiện Quy chế cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động lập quy hoạch, thiết kế kiến trúc và quản lý xây dựng công trình; 
- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Quy chế này theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc quản lý công trình giao thông của đô thị theo phân cấp. Thỏa thuận quảng cáo trên phương tiện giao thông, nhà chờ xe buýt; thỏa thuận vị trí xây dựng công trình chờ xe buýt, điểm đỗ xe đón khách và các công trình giao thông vận tải khác có liên quan.
- Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân trong việc xác định phạm vi hành lang bảo vệ kết cấu đường bộ; hành lang an toàn đường bộ, đường thủy. 
6. Trách nhiệm của sở, ngành và tổ chức liên quan 
Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư (trong kế hoạch trung hạn và hàng năm) cho các công trình cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu, các dự án xây dựng công trình công cộng phục vụ cộng đồng dân cư (như vườn hoa, công viên cây xanh, bãi đỗ xe tĩnh, sân chơi cho cộng đồng, các dự án cải tạo, di dời nguồn ô nhiễm...); nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư; chính sách xã hội hóa đầu tư để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch được duyệt; phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này.
7. Trách nhiệm của UBND các cấp 
a) UBND thị xã Mộc Châu 
- Công bố đầy đủ, công khai, rộng rãi Quy chế này tại trụ sở UBND các phường, xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, nhân dân biết và thực hiện; 
- Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trình UBND tỉnh ban hành để quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị của công trình kiến trúc;
- Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý trình UBND tỉnh ban hành; 
- Phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn; 
- Ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương để lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị đối các khu vực theo quy định tại Quy chế này và các khu vực khác; xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu sử dụng của cộng đồng dân cư và khách du lịch theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh & thị xã; 
- Lập kế hoạch cụ thể hàng năm để di dời hoặc chuyển đổi chức năng sử dụng các công trình công, nông nghiệp, nhà xưởng sản xuất đang tồn tại có ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chủ trì, lập quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xem xét, cho phép sử dụng công trình kiến trúc vào các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ... (công trình công cộng tập trung đông người) theo đúng quy định hiện hành;
- Căn cứ các quy định của Nhà nước, của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu đãi khuyến khích đầu tư, chính sách xã hội hóa đầu tư để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch được duyệt; 
- Bố trí vốn ngân sách địa phương hàng năm để tổ chức cắm mốc các tuyến đường theo quy hoạch được duyệt làm cơ sở quản lý việc xây dựng công trình; 
- Rà soát và lập điều chỉnh các quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đây nhưng không còn phù hợp với của quy hoạch phân khu, quy hoạch chung hoặc nội dung phê duyệt chưa đầy đủ các tiêu chí đảm bảo cho việc quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng;
- Quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình kiến trúc theo đúng quy hoạch được duyệt. Đối với các khu đô thị mới, quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, phải kết nối được với mạng lưới hạ tầng chung của đô thị và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; 
- Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các nhà đầu tư và nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch; 
- Quản lý chỉ giới, cao độ quy hoạch theo thẩm quyền. Giải quyết các thủ tục hành chính về quy hoạch kiến trúc theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; 
- Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và chỉ đạo việc thực hiện Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các phòng, ban và UBND xã, phường trực thuộc; 
[bookmark: _Hlk187766141]- Thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế này; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; 
- Chỉ đạo UBND cấp phường, xã thường xuyên kiểm tra các tổ chức, các nhân trong việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thị xã xử lý theo quy định; 
b) UBND phường, xã 
- Thường xuyên kiểm tra các tổ chức, các nhân trong việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND thị xã xử lý theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; 
- Trong quá trình áp dụng Quy chế này, tiếp thu và phản hồi bằng văn bản các nội dung chưa hợp lý, chưa phù hợp điều kiện thực tế đến UBND thị xã Mộc Châu. 
[bookmark: _Toc194040533]Điều 16. Kiểm tra, thanh tra, báo cáo và xử lý vi phạm
1. UBND thị xã, UBND phường, xã thực hiện việc kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện Quy chế này; phát hiện và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền tại địa bàn phụ trách hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc194040534]2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Quy chế quản lý kiến trúc này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 
Điều 17. Điều chỉnh, bổ sung Quy chế
1. Trường hợp có sự khác biệt giữa Quy chế này và các quy định hiện hành khác thì thực hiện theo quy định có giá trị pháp lý cao hơn.
2. UBND thị xã Mộc Châu có trách nhiệm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc định kỳ 05 năm hoặc đột xuất. Kết quả rà soát, đánh giá phải được báo cáo bằng văn bản với cơ quan phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc.
3. Báo cáo rà soát quy chế quản lý kiến trúc là một trong những căn cứ để quyết định việc điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc. Nội dung rà soát, đánh giá Quy chế thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020.
4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các sở, ban ngành, UBND phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ảnh bằng văn bản về UBND thị xã Mộc Châu để tổng hợp trình UBND tỉnh Sơn La xem xét bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.


PHỤ LỤC
Ban hành kèm theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Mộc Châu
-----***-----
Phụ lục số 01
KHU VỰC CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG VỀ CẢNH QUAN, 
CHỦ YẾU LÀ CÁC KHU VỰC CÓ CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN ĐẸP, 
ĐỊA HÌNH HỒ NƯỚC, CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH DỐC, ĐỒI, NÚI

	TT
	Tên khu vực
	Diện tích (ha)
	Vị trí

	1
	Khu vực đồng cỏ, đồi chè, sườn núi cao 
	3.086
	Tiểu khu 14,13,11,2,69, bản Mòn (phường Mộc Lỵ, Mộc Sơn); tiểu khu 19-5,19-8, tiểu khu 66,69, Tiên Tiến (phường Bình Minh, Thảo Nguyên, Vân Sơn)

	2
	Khu vực dự án Thiên đường bò sữa Mộc Châu thuộc Phân khu 2
	168
	Tiểu khu Vườn Đào (phường Bình Minh)

	3
	Khu đô thị Đồi chè thuộc Phân khu 3
	87
	Khu vực đồi chè (phường Bình Minh, Thảo Nguyên, Vân Sơn)

	4
	Khu vực đồi chè Trái tim thuộc Phân khu 4
	266
	Dọc tiểu khu Pa Khen, Chợ Lồng (phường Cờ Đỏ)

	5
	Khu di tích thắng cảnh Hang động Bản Ôn thuộc Phân khu 4
	97
	Bản Ôn (phường Cờ Đỏ)

	6
	Thung lũng mận Nà Ka thuộc Phân khu 4
	140
	Tiểu khu Pa Khen (phường Cờ Đỏ)

	7
	Khu vực rừng thông Bản Áng thuộc Phân khu 5
	10
	Bản Áng (phường Đông Sang)

	8
	Khu vực dọc tuyến suối Sập thuộc Phân khu 6
	279
	Dọc suối Sập bản Nà Lùn, tiểu khu 1 đến bản Thái Hưng (phường Mường Sang)


Sơ đồ vị trí các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan (xem sơ đồ A3).








Phụ lục số 02
CÁC TRỤC ĐƯỜNG, TUYẾN PHỐ CHÍNH
2.1. Quy định về lộ giới và kiểm soát khoảng lùi 
	TT
	Tên đường
	Lộ giới
(m)
	Khoảng lùi tương ứng với                                   chiều cao xây dựng công trình (m)

	
	
	
	< 19m
	19 ÷<22m
	22 ÷<28m
	≥ 28m

	1
	Đường Nguyễn Lương Bằng (QL.6)
	45
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	2
	Đường Trần Huy Liệu (QL.6)
	31
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	3
	Đường Tô Hiệu (QL.6)
	31
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	4
	Đường Hoàng Quốc Việt (QL.6)
	(22,5) ÷ (31)
	≥ 0
	≥ 0
	(≥3)÷(≥ 0)
	≥ 6

	5
	Đường 20-10 (QL.43)
	25
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	6
	Đường Tuệ Tĩnh
	13,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	7
	Đường Vũ Xuân Thiều
	13,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	8
	Đường Nguyễn Hòa Xuân
	13,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	9
	Đường Vừa A Dính
	13,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	10
	Đường Lò Văn Giá
	13,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	11
	Đường Phan Đình Giót
	15,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	12
	Đường Tiền Tiến
	15,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	13
	Đường Kim Liên
	16,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	14
	Đường Tô Vĩnh Diện
	20,5
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 6

	15
	Đường Lê Thanh Nghị (QL.43)
	31
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	16
	 Đường Thảo Nguyên (QL.43)
	31
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	17
	Đường tỉnh 104 - đoạn trùng với tuyến N1
	30
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	18
	Đường tỉnh 104 - đoạn còn lại
	(13,5)÷(20,5)
	≥ 0
	≥ 0
	(≥4)÷≥3)
	≥ 6

	19
	Đường N1
	30
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	20
	Đường N2
	34
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 0
	≥ 6

	21
	Đường N2 - đoạn qua khu dân cư hiện hữu
	11
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	22
	Đường cảnh quan đồi chè
	15,5
	≥ 0
	≥ 3
	≥ 4
	≥ 6

	23
	Đường trục chính mới đô thị
	(16) ÷ (34)
	≥ 0
	(≥3)÷(≥0)
	(≥ 4)÷(≥0)
	≥ 6



Phụ lục số 03
KHU VỰC CÓ TỔ CHỨC CÁC TUYẾN PHỐ ĐI BỘ
	TT
	Tên khu vực
	Diện tích (ha)

	1
	Khu vực từ khách sạn Mường Thanh đến chợ đêm Mộc Châu thuộc tiểu khu 32, phường Thảo Nguyên
	66

	2
	Khu vực từ chợ thị trấn Nông trường Mộc Châu đến trung tâm TDTT đô thị Mộc Châu, thuộc tiểu khu Nhà Nghỉ phường Thảo Nguyên
	42

	3
	Khu vực thuộc Trung tâm du lịch trọng điểm (phường Bình Minh)
	328

	4
	Khu vực dân cư xung quanh trung tâm hành chính – chính trị thị xã Mộc Châu (phường Mộc Lỵ)
	47


Sơ đồ vị trí các tuyến phố đi bộ (xem sơ đồ A3).




Phụ lục số 04
CÁC TRỤC ĐƯỜNG CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT 
QUAN TRỌNG VỀ HÀNH CHÍNH, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

	TT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chỉ giới đường đỏ (m)
	Chiều dài (km)

	1
	Quốc lộ 6 - đường Nguyễn Lương Bằng
	Ranh giới
	HTX Lâm Nghiệp I
	45
	5,1

	2
	Quốc lộ 6 - đường Trần Huy Liệu
	Nguyễn Lương Bằng
	Tô Hiệu
	31
	2,8

	3
	Quốc lộ 6 - đường Tô Hệu
	Trần Huy Liệu
	Lê Thanh Nghị
	31
	2,2

	4
	Quốc lộ 6 - đường Hoàng Quốc Việt
	Tô Hiệu
	Ranh giới
	31
	7,0

	5
	Quốc Lộ 43 - đường 20-10
	Trần Huy Liệu
	Ranh giới
	31
	7,2

	6
	Quốc Lộ 43 - đường Lê Thanh Nghị
	Tô Hiệu
	Ranh giới
	31
	2,7

	7
	Quốc Lộ 43 - đường Thảo Nguyên
	Lê Thanh Nghị
	Ranh giới
	31
	14,2





















Phụ lục số 05
CÁC KHU VỰC DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH, BẢO TỒN

a) Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng 
	TT
	Tên di tích
	Địa chỉ
	Loại hình
	Diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ
	Thời gian xếp hạng

	I
	Di sản xếp hạng quốc gia
	
	
	
	

	1
	Đồn Mộc Lỵ
	Tiểu khu 11, phường Mộc Lỵ
	Lịch sử
	 1.875 m² 
	24/01/1998

	2
	Hang Dơi
	Tiểu khu 8, phường Mộc Sơn
	Danh lam thắng cảnh
	6.915 m²
	24/01/1999

	3
	Địa điểm lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến
	Tiểu khu 12, phường Mộc Lỵ
	Lịch sử
	6.610 m²
	25/10/2017

	II
	Di sản xếp hạng tỉnh
	
	
	
	

	1
	Bia lưu niệm Đoàn 83 - Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào
	Bản Áng, phường Đông Sang
	Lịch sử
	2.563 m²
	13/12/2004

	2
	Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, công nhân Nông trường Mộc Châu
	Phường Thảo Nguyên
	Lịch sử
	2.514 m²
	13/12/2004

	3
	Bia căm thù tại thị trấn Mộc Châu
	Tiểu khu 11, phường Mộc Lỵ
	Lịch sử
	117,6 m²
	13/12/2004

	4
	Bia căm thù tại Km 64
	Phường Bình Minh
	Lịch sử
	400 m²
	13/12/2004

	5
	Bia căm thù tại Km 70
	Phường Thảo Nguyên
	Lịch sử
	750 m²
	13/12/2004

	6
	Hang động bản Ôn
	Tiểu khu Cờ Đỏ và bản Ôn phường Cờ Đỏ
	Danh lam thắng cảnh
	293.744 m²
	15/9/2008

	7
	Nơi Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân các dân tộc Mộc Châu
	Tiểu khu 11, phường Mộc Lỵ
	Lịch sử
	1.200 m²
	15/9/2008

	8
	Thác Dải Yếm
	Bản Vặt, phường Mường Sang
	Danh lam thắng cảnh
	26.925 m²
	28/5/2012

	9
	Chùa Vặt Hồng
	Bản Vặt, phường Mường Sang
	Lịch sử - Văn hóa
	10.343 m²
	27/2/2012

	10
	Giếng nước Trung đoàn 280
	Tiểu khu Cơ Quan, phường Thảo Nguyên
	Lịch sử
	70 m²
	8/1/2016

	11
	Đồn Pa Lay
	Xã Đoàn Kết
	Lịch sử
	268.248,7 m²
	28/12/2020


Sơ đồ vị trí các khu vực di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã xếp hạng (xem sơ đồ A3).
b) Các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng.
	TT
	Tên di tích
	Địa chỉ
	Loại hình
	 Diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ
	Thời gian xếp hạng

	1
	Hang tiểu khu 83 - 84
	Tiểu khu 84-85, phường Cờ Đỏ
	Lịch sử
	150.000 m²
	Khảo sát nghiên cứu

	2
	Hang Cò Lằn
	Bản Cà Đạc, xã Tân Yên
	Khảo cổ
	5.000 m²
	Lập hồ sơ nghiên cứu

	3
	Hang bản Lùn
	Phường Mường Sang
	Danh lam thắng cảnh
	5.000 m²
	Lập hồ sơ xếp hạng

	4
	Di chỉ mộ táng Tân Lập
	bản Dọi 1, xã Tân Yên
	Khảo cổ
	2.000 m²
	Lập hồ sơ xếp hạng

	5
	Hang Lôm
	Bản Nà Bó, phường Mường Sang
	Danh lam thắng cảnh
	1.200 m²
	Lập hồ sơ nghiên cứu

	6
	Hang tiểu khu 34
	Tiểu khu 34, xã Tân Yên
	Danh lam thắng cảnh
	1.000 m²
	Lập hồ sơ nghiên cứu


Sơ đồ vị trí các khu vực di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng (xem sơ đồ A3).







Phụ lục số 06
CÁC QUẢNG TRƯỜNG VÀ CÔNG VIÊN LỚN; CÁC KHU TRUNG TÂM CÔNG CỘNG; 
CÁC KHU VỰC XUNG QUANH ĐẦU MỐI GIAO THÔNG CÔNG CỘNG
	TT
	Tên khu vực
	Diện tích (ha)
	Vị trí

	1
	Quảng trường 8/5
	3,95
	Tiểu  khu 14, phường Mộc Lỵ

	2
	Quảng trường trước TTTM Bó Bun
	2
	Tiểu khu Bó Bun, phường Bình Minh

	3
	Quảng trường trước Khu du lịch rừng thông Bản Áng
	2.5
	Bản Áng, phường Đông Sang

	4
	Công viên đô thị
	20
	Tiểu khu Chiềng Đi, phường Bình Minh

	
	
	34
	Bản Mòn, phường Mộc Sơn, phường Mộc Lỵ, phường Mường Sang

	5
	Công viên vui chơi giải trí
	40
	Tiểu khu 64, phường Bình Minh

	6
	Khu trung tâm hành chính đô thị Mộc Châu
	470
	Tiểu  khu 14, phường Mộc Lỵ

	7
	Khu trung tâm thương mại, dịch vụ Bó Bun
	21,95
	Tiểu khu Bó Bun, phường Bình Minh

	8
	Khu trung tâm du lịch thuộc Phân khu 3
	1411
	Tiểu khu  Hoa Ban, tiểu khu Chiềng Đi, tiểu khu 64 (phường Bình Minh) và bản Muống, bản Phiêng Hạ, bản Tám Ba (phường Vân Sơn)


Sơ đồ vị trí các quảng trường và công viên lớn; các khu trung tâm công cộng; 
các khu vực xung quanh đầu mối giao thông công cộng (xem sơ đồ A3).


Phụ lục số 07
CÁC KHU VỰC CỬA NGÕ ĐÔ THỊ
	TT
	Tên khu vực
	Diện tích (ha)
	Vị trí

	1
	Cửa ngõ phía Tây đô thị
	119,2
	Khu vực trung tâm hành chính đô thị, nằm ở  ngã 3 đường QL6 và đường trục chính đô thị của phường Mộc Lỵ.

	2
	Cửa ngõ phía Tây Nam đô thị
	112,9
	Khu vực điểm du lịch quan trọng Chùa Vặt Hồng và thác Dải Yếm, giao QL43 và tuyến giao thông tròn liên kết của phường Mường Sang

	3
	Cửa ngõ phía Đông đô thị
	98,3
	Khu vực nút giao cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu giáp ranh huyện Vân Hồ thuộc phường Vân Sơn 

	4
	Cửa ngõ phía Đông Nam đô thị (TT KDL trọng điểm)
	69,8
	Khu vực nút giao khu Trung tâm Khu du lịch trọng diểm tại phường Bình Minh


Sơ đồ vị trí các khu vực cửa ngõ đô thị (xem sơ đồ A3).
[bookmark: _Hlk187756277]



Phụ lục số 08
KHU VỰC LẬP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG

Theo quy định tại khoản 2, điều 32 của Luật Quy hoạch đô thị: Trường hợp khu vực đô thị đã cơ bản ổn định chức năng sử dụng của các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị riêng để làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng. Mục tiêu của thiết kế đô thị là kiểm soát không gian kiến trúc, tạo điểm nhấn cảnh quan và đảm bảo tính đồng bộ trong phát triển đô thị.
I. TIÊU CHÍ & ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH 
1. Tiêu chí xác định các ô phố, tuyến đường không phải lập quy hoạch chi tiết nhưng phải thực hiện lập thiết kế đô thị riêng:
- Các khu vực đã có hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông,…) cơ bản hoàn chỉnh, không cần điều chỉnh lớn về tổ chức không gian đô thị.
- Các ô phố nằm trong khu vực có quy hoạch phân khu đã ổn định, không có sự thay đổi lớn về chức năng sử dụng đất. 
- Các khu vực không cần thay đổi lớn về hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng.
- Các tuyến đường có ý nghĩa quan trọng về tổ chức không gian đô thị nhưng không có sự thay đổi lớn về chỉ tiêu kỹ thuật.
2. Điều kiện để lập thiết kế đô thị riêng thay vì quy hoạch chi tiết:
- Khu vực đã có quy hoạch phân khu.
- Các khu vực quan trọng về mặt mỹ quan đô thị, có yêu cầu về thiết kế kiến trúc đồng bộ.
- Khu vực có nhiều công trình quan trọng về lịch sử, văn hóa cần bảo tồn hoặc chỉnh trang thay vì phá bỏ để thực hiện quy hoạch chi tiết mới.
- Không có nhu cầu điều chỉnh lớn về hạ tầng kỹ thuật, việc lập thiết kế đô thị tập trung vào yếu tố kiến trúc, cảnh quan thay vì điều chỉnh, bổ sung hạ tầng.

II. DANH MỤC CÁC Ô PHỐ, TUYẾN ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT NHƯNG PHẢI THỰC HIỆN LẬP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ RIÊNG 
	Mã hiệu
khu vực
	Tên khu vực
	Diện tích 
(ha)
	Vị trí (địa điểm)

	B1
	TKĐT Khu trung tâm hành chính đô thị Mộc Châu và khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng
	12,12
	Tiểu khu 4,14 phường Mộc Lỵ

	B2
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Trần Huy Liệu, Tuệ Tính & 20/10
	110,43
	Tiểu khu 10,11,12 tại phường Mộc Lỵ, phường Mường Sang

	B3
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Tô Hiệu, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Đình Giót, Vũ Xuân Thiều
	123,67
	Tiểu khu 1,6,8 phường Mộc Sơn

	B4
	TKĐT Khu vực 2 bên tuyến đường Tô Hiệu
	19,13
	Tiểu khu 3,4 phường Mộc Sơn

	B5
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị
	51,26
	Tiểu khu 32 phường Thảo Nguyên

	B6
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Lê Thanh Nghị
	25,43
	Tiểu khu 70 phường Bình Minh

	B7
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Lê Thanh Nghị, Kim Liên, tuyến đường N1
	75,99
	Tiểu khu Nhà Nghỉ, tiểu khu Bệnh Viện, tiểu khu Xưởng Sữa, tiểu khu 40 thuộc phường Thảo Nguyên

	B8
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường N1(đồng cỏ)
	73,18
	Tiểu khu 26-7, phường Thảo Nguyên

	B9
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Thảo Nguyên
	177,76
	Tiểu khu 1 - 5, tiểu khu Chè Đen 
của phường Thảo Nguyên và phường Vân Sơn

	B10
	TKĐT Khu vực các ô phố hai bên tuyến đường Tiền Tiến, Hoàng Quốc Việt
	169,61
	Tiểu khu Tiên Tiến, tiểu khu Chiềng Đi tại phường Thảo Nguyên và phường Bình Minh


Ghi chú: 
Có thể chia thành nhiều đoạn để đẩy nhanh tiến độ lập TKĐT. Phạm vi, ranh giới, quy mô sẽ được xác định cụ thể tại Nhiệm vụ thiết kế đô thị được duyệt.
Sơ đồ vị trí các khu vực lập thiết kế đô thị riêng (xem sơ đồ A3).
Phụ lục số 09
CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC XÂY DỰNG 
TẠI VỊ TRÍ CÓ ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN DIỆN MẠO 
CẢNH QUAN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ CỦA ĐÔ THỊ MỘC CHÂU 
	TT
	Tên công trình
	Diện tích (ha)
	Vị trí

	1
	Khu vực Quảng trường 8/5 gắn với Trung tâm hành chính đô thị Mộc Châu
	3,95
	Tiểu  khu 14, phường Mộc Lỵ

	2
	Biểu tượng Mộc Châu (cao khoảng 30m) nằm trên đỉnh đồi cao nhất (cao độ 972m) tại Phân khu 3.
	0,8
	Tiểu khu 68, phường Vân Sơn

	3
	Khách sạn Mường Thanh 
	2,89
	Tại vị trí gần nút giao giữa QL.6 & QL.43 tại Phân khu 1 phường Thảo Nguyên

	4
	Khu trung tâm văn hóa đô thị Mộc Châu
	5,08
	Tiểu khu 3, phường Mộc Sơn

	5
	Khu trung tâm TDTT đô thị Mộc Châu
	6,36
	Tiểu khu 19/5, phường Thảo Nguyên

	6
	Tổ hợp thương mại dịch vụ vui chơi giải trí tại Tiểu khu Bó Bun
	21,5
	Tiểu khu Bó Bun, phường Bình Minh

	7
	Tổ hợp thiên đường Bò sữa Mộc Châu
	168
	Tiểu khu Vườn Đào, phường Bình Minh

	8
	Công trình khách sạn thuộc khu vực phát triển du lịch Ngũ Động Bản Ôn
	
	Vị trí nằm gần đường cao tốc Mộc Châu - Sơn La thuộc tiểu khu 84-85, phường Cờ Đỏ

	9
	Công trình khách sạn trong khu vực phát triển du lịch Rừng Thông Bản Áng
	
	Bản Áng, phường Đông Sang

	10
	Cầu kính Mộc Châu
	
	Phường Mường Sang


Sơ đồ vị trí các công trình điểm nhấn (xem sơ đồ A3).

Phụ lục số 10
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ ĐÔ THỊ MỘC CHÂU
- Vị trí: Tại tiểu khu 14, phường Mộc Lỵ.
- Diện tích khoảng: 40 ha.
[bookmark: _Hlk192580492]





Phụ lục số 11
CÁC KHU VỰC CẦN ƯU TIÊN CHỈNH TRANG 
LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ LÀM CƠ SỞ QUẢN LÝ
	Mã hiệu
khu vực
	Tên khu vực
	Diện tích 
(ha)
	Vị trí
 (địa điểm)

	C1
	QHCT Khu dân cư Nà Bó 
	3,12
	Phường Mộc Lỵ

	C2
	QHCT Khu dân cư, dịch vụ, thể dục thể thao phường Mường Sang
	23,42
	Bản Nà Bó 2, phường Mường Sang

	C3
	QHCT Khu dân cư, dịch vụ phường Mường Sang
	23,05
	Bản Nà Bó 2, phường Mường Sang

	C4
	QHCT Khu dân cư cạnh di tích chùa Vặt Hồng
	39,73
	Bản Vặt, phường Mường Sang

	C5
	QHCT Khu dân cư, cảnh quan hai bên suối Nà Bó
	38,65
	Tiểu khu bản Mòn, phường Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn

	C6
	QHCT Khu dân cư bản Áng 1
	27,23
	Bản Tự Nhiên, tiểu khu 34 phường Đông Sang

	C7
	QHCT Khu dân cư bản Áng 2
	7,79
	Bản Tự Nhiên, tiểu khu 34 phường Đông Sang, phường Mộc Sơn

	C8
	QHCT Khu dân cư bản Áng 3
	38,22
	Bản Tự Nhiên, tiểu khu 34 của phường Đông Sang

	C9
	QHCT Khu dân cư, dịch vụ, trung tâm văn hóa đô thị
	35,09
	Tiểu khu 3 phường Mộc Sơn

	C10
	QHCT Khu dân cư đường Thảo Nguyên, Lò Văn Giá
	85,64
	Tiểu khu Xưởng Sữa, tiểu khu Cơ quan, tiểu khu Khí tượng tiểu khu Cấp 3 thuộc phường Thảo Nguyên, Bình Minh


Sơ đồ vị trí các công trình điểm nhấn (xem sơ đồ A3).










Phụ lục số 12
DANH MỤC CÁC KHU VỰC ĐÔ THỊ HIỆN HỮU ĐÃ CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
	Mã hiệu
khu vực
	Tên khu vực
	Diện tích 
(ha)
	Vị trí
 (địa điểm)
	Quyết định                phê duyệt

	A1
	QHCT TMB khu du lịch sinh thái Dream Garden
	4,81
	Phường Mộc Lỵ và phường Mường Sang
	 

	A2
	QHCT Điểm du lịch Green Gem Mộc Châu 
	23,91
	Phường Mường Sang
	1583/QĐ-UBND ngày 07/07/2020

	A3
	QHCT Dự án đầu tư xây dựng điểm du lịch Mộc Châu Island
	3,06
	Phường Mường Sang
	 

	A4
	QHCT TMB khai thác đá vôi làm vật liệu sản xuất cát nghiền tại bản Là, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	3,79
	Phường Mường Sang
	 

	A5
	QHCT Khu trung tâm hành chính huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	154,39
	Tiểu khu 14, phường Mộc Lỵ
	2270/QĐ-UBND ngày 02/10/2019

	A6
	QHCT Khu đô thị Tây Tiến
	6,17
	Tiểu khu 12, phường Mộc Lỵ
	 

	A7
	QHCT Khu nghỉ dưỡng Mộc Châu Ecogarden
	2,8
	Phường Mường Sang
	 

	A8
	QHCT Khu di tích Chùa Vặt Hồng
	11,1
	Bản Vặt, phường Mường Sang
	 

	A9
	QHCT Khu du lịch Thác Dải Yếm
	3,28
	Tiểu khu 14, phường Mộc Lỵ
	 

	A10
	QHCT Khu du lịch cộng đồng bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	48,87
	Bản Áng, phường Đông Sang
	3291/QĐ-UBND ngày 28/12/2018

	A11
	QHCT Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông bản Áng Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng
	50,63
	Bản Áng 3, phường Đông Sang
	3380/QĐ-UBND ngày 27/11/2021

	A12
	QHCT Khu dân cư tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	8,41
	Tiểu khu 10, phường Mộc Lỵ
	1904/QĐ-UBND ngày 31/07/2020

	A13
	QHCT TMB tái định cư tiểu khu 1
	3,71
	Tiểu khu 1,5,6 phường Mộc Sơn
	 

	A14
	QHCT TMB tái định cư tiểu khu 3
	1,38
	
	 

	A15
	QHCT TMB trường THPT nội trú
	1,63
	
	 

	A16
	QHCT TMB hồ sinh thái tiểu khu 2
	1,69
	
	 

	A17
	QHCT Khu dân cư Km73, thị trấn Mộc Châu
	32,59
	Tiểu khu 4 phường Mộc Sơn
	 

	A18
	QHCT Khu dân cư tiểu khu nhà nghỉ - tiểu khu 32, thị trấn Nông trường Mộc Châu
	12,7
	Tiểu khu 32 phường Bình Minh
	 

	A19
	QHCT Cụm công nghiệp Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu
	27
	Tiểu khu Bó Bun, phường Mộc Sơn, phường Bình Minh
	2830/QĐ-UBND ngày 29/11/2019

	A20
	QHCT Khu du lịch gắn với nông nghiệp sạch
	1,6
	Tiểu khu Bó Bun, phường Mộc Sơn, phường Bình Minh
	 

	A21
	QHCT Khách sạn Thảo Nguyên 2
	5,86
	Tiểu khu 32, phường Thảo Nguyên
	 

	A22
	QHCT TMB dự án quảng trường thời đại và khách sạn hồ trên núi Mộc Châu
	1,56
	Tiểu khu Nhà Nghỉ, phường Thảo Nguyên
	 

	A23
	QHCT Hồ Km70
	5,94
	Tiểu khu Khí Tương, phường Thảo Nguyên
	 

	A24
	QHCT Khu nhà ở Thảo Nguyên
	11,66
	Tiểu khu Cấp 3 phường Thảo Nguyên
	 

	A25
	QHCT Trường THPT Thảo Nguyên
	5,94
	Tiểu khu Cấp 3 phường Thảo Nguyên
	 

	A26
	QHCT Nhà máy sữa 
	26,58
	Tiểu khu Tiên Tiến, phường Bình Minh
	 

	A27
	QHCT Vinamilk
	166,11
	Tiểu khu Vườn Đào, phường Bình Minh
	 

	A28
	QHCT Bến xe khách và chợ đầu mối
	6,42
	Tiểu khu Vườn Đào, phường Bình Minh
	 

	A29
	QHCT TMB dự án Mặt trời mọc
	7,42
	Tiểu khu Chiềng Đi, phường Bình Minh
	 

	A30
	QHCT Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu
	57,93
	Tiểu khu Chiềng Đi, phường Bình Minh
	 

	A31
	QHCT Xây  dựng khu văn hóa dân tộc Thái Chiềng Đi, thuộc trung tâm du lịch Quốc Gia Mộc Châu
	14,86
	Tiểu khu Chiềng Đi, phường Bình Minh
	 

	A32
	QHCT Khu dân cư du lịch - dịch vụ đồi chè
	213,36
	Bản Muống, phường Vân Sơn
	 

	A33
	QHCT Mở rộng quy mô trung tâm GBS Mộc Châu
	88,86
	Phường Thảo Nguyên
	 

	A34
	QHCT Khu căn cứ chiến đấu hâu phương
	101,39
	Tiểu khu Pa Khen, phường Cờ Đỏ
	 







Phụ lục số 13
KHU VỰC KHÔNG PHẢI LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT, KHÔNG LẬP THIẾT KẾ 
ĐÔ THỊ, THỰC HIỆN THEO QUY CHẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN


Quy chế ban hành Phụ lục này nhằm thỏa mãn quy định tại Điều 91. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị & Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của Luật Xây dựng 2014.
I. TIÊU CHÍ & ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH 
1. Tiêu chí xác định 
- Các khu vực đã có hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông… cơ bản hoàn thiện, không cần điều chỉnh lớn về tổ chức không gian đô thị.
- Các ô phố nằm trong khu vực có quy hoạch phân khu đã ổn định, không có sự thay đổi lớn về chức năng sử dụng đất.
- Các khu vực không có nhu cầu điều chỉnh lớn về hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng.
- Các tuyến đường không có sự thay đổi lớn về các chỉ tiêu kỹ thuật.
2. Điều kiện xác định 
- Khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt.
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
II. DANH MỤC CÁC KHU VỰC KHÔNG PHẢI LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT, KHÔNG LẬP THIẾT KẾ ĐÔ THỊ, THỰC HIỆN THEO QUY CHẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN
	Mã hiệu
 khu vực
	Tên QHCT
	Diện tích 
(ha)
	Vị trí
 (địa điểm)

	E1
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Nà Bó
	48,73
	Phường Mường Sang

	E2
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Là Ngà 2
	6,76
	

	E3
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Là Ngà 2
	2,06
	

	E4
	
	0,61
	

	E5
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Nà Bó
	0,72
	

	E6
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Lùn
	23,14
	

	E7
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Bãi Sậy
	46,99
	

	E8
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Vặt
	0,66
	

	E9
	
	2
	

	E10
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Thái Hưng
	10,68
	

	E11
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Áng
	18,83
	Phường Đông Sang

	E12
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Pa Phách
	15,19
	

	E13
	
	1,41
	

	E14
	
	7,19
	

	E15
	
	7,79
	

	E16
	
	10,69
	

	E17
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Co Sung, bản Chăm Cháy
	36,05
	 

	E18
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Suối Khem
	33,25
	Phường Vân Sơn

	E19
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Pa Hốc
	8,59
	

	E20
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Piềng Sàng
	16,84
	

	E21
	Khu vực dân cư hiện hữu tiểu khu 84-85
	8,58
	Phường Cờ Đỏ

	E22
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Ôn
	34,76
	

	E23
	Khu vực dân cư hiện hữu tiểu khu Cờ Đỏ
	23,85
	

	E24
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Mía Đường
	27,73
	

	E25
	Khu vực dân cư hiện hữu bản Tà Loọng
	24,05
	

	E26
	
	13,17
	

















Phụ lục số 14
DANH MỤC CÁC KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

	Mã hiệu
 khu vực
	Tên QHCT
	Diện tích 
(ha)
	Vị trí
 (địa điểm)

	D1
	Dự án QHCT sân Golf và dịch vụ phường Mường Sang
	91,77
	Phường Mường Sang

	D2
	Dự án QHCT Khu cân cư 82
	36,92
	Phường Mộc Lỵ

	D3
	Dự án QHCT Khu chôn lấp và xử lý CTR Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	19,99
	Phường Mường Sang

	D4
	Dự án QHCT Khu Nà Bó 1
	13,78
	Bản Nà Bó, phường Mường Sang và phường Mộc Lỵ

	D5
	Dự án QHCT Khu ở số 1
	37,11
	Tiểu khu 12, bản Nà Bó, phường Mường Sang và phường Mộc Lỵ

	D6
	Dự án QHCT Khu ở số 2
	16,17
	Bản Nà Bó 2, phường Mường Sang

	D7
	Dự án QHCT Trung tâm giáo dục dạy nghề
	4,55
	Bản Là Ngà 2, phường Mường Sang

	D8
	Dự án QHCT Khu Nà Bó 2
	40,51
	Bản Nà Bó 2, phường Mường Sang

	D9
	Dự án QHCT Khu ở số 3
	35,25
	Bản Nà Bó 2, phường Mường Sang

	D10
	Dự án QHCT Khu ở số 4
	39,19
	Tiểu khu bản Mòn, phường Mộc Sơm

	D11
	Dự án QHCT Khu dân cư bản Búa
	13,12
	Tiểu khu 34 phường Đông Sang

	D12
	Dự án QHCT Điểm du lịch thác Dải Yếm
	26,67
	Phường Mường Sang

	D13
	Dự án QHCT Khu dân cư, dịch vụ số 1 bản Áng
	12,56
	Bản Áng, phường Đông Sang

	D14
	Dự án QHCT Khu dân cư, dịch vụ số 2 bản Áng
	18,06
	Bản Áng, phường Đông Sang

	D15
	Dự án QHCT Khu dân cư TK34
	20,45
	Tiểu khu 34 phường Đông Sang

	D16
	Dự án QHCT Khu dân cư du lịch - dịch vụ bản Áng 
	88,99
	Bản Áng, phường Đông Sang

	D17
	Dự án QHCT Khu dân cư du lịch - dịch vụ bản Pa Phách 1
	38,08
	Bản Pa Phách, phường Đông Sang

	D18
	Dự án QHCT Khu dân cư du lịch - dịch vụ bản Pa Phách 2
	42,58
	Bản Pa Phách, phường Đông Sang

	D19
	Dự án QHCT Khu trung tâm văn hóa đô thị
	42,58
	Bản Pa Phách, phường Đông Sang

	D20
	Dự án QHCT Khu du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng 19/5
	22,61
	Tiểu khu Nhà Nghỉ, phường Thảo Nguyên

	D21
	Dự án QHCT Khu đô thị kiểu mẫu
	98,64
	Tiểu khu 77 phường Thảo Nguyên

	D22
	Dự án QHCT Khu dân cư Bó Bun
	12,15
	Tiểu khu Bó Bun, phường Bình Minh

	D23
	Dự án QHCT Nhà ở suối Ang
	44,15
	Tiểu khu Bệnh Viện, tiểu khu Cấp 3 phường Thảo Nguyên và phường Bình Minh

	D24
	Dự án QHCT Tiểu khu 40
	1,71
	Tiểu khu Cấp 40 phường Thảo Nguyên

	D25
	Dự án QHCT Khu bảo tồn sinh thái chè Mộc Châu
	64,07
	Tiểu khu Chè Đen 2 phường Thảo Nguyên

	D26
	Dự án QHCT Khu bảo tồn sinh thái chè Mộc Châu 2
	97,7
	Tiểu khu Chè Đen 1 phường Thảo Nguyên

	D27
	Dự án QHCT Khu bảo tồn sinh thái chè Mộc Châu 3
	26,93
	Tiểu khu Vườn Đào, phường Bình Minh

	D28
	Dự án QHCT Khu văn hóa tâm linh Trúc Lâm Mộc Châu
	10,27
	Tiểu khu Chiềng Đi, phường Bình Minh

	D29
	Dự án QHCT Khu dân cư mới lân cận - Khu dịch trọng điểm 4.0
	43,1
	Tiểu khu Thảo Nguyên, phường Thảo Nguyên và phường Bình Minh

	D30
	Dự án QHCT Khu dân cư du lịch, dịch vụ đồi chè
	239,37
	Tiểu khu Thảo Nguyên, bản Phiêng Tiến phường Bình Minh và phường Vân Sơn

	D31
	Dự án QHCT Khu dân cư phố núi, biệt thự sinh thái 
	65,38
	Bản Xồm Lồm phường Vân Sơn

	D32
	Dự án QHCT Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ
	38,74
	Bản Muống phường Vân Sơn

	D33
	Dự án QHCT Vườn thú
	55,46
	Phường Vân Sơn

	D34
	Dự án QHCT Khu resort nghỉ dưỡng 
	193,75
	Phường Vân Sơn

	D35
	Dự án QHCT Khu đô thị mới số 7
	74,08
	Phường Vân Sơn

	D36
	Dự án QHCT Công viên thung lũng hoa rừng
	18,08
	Phường Vân Sơn

	D37
	Dự án QHCT Khu dân cư dịch vụ sân Golf 
	19,03
	Bản Tám Ba, bản Xồm Lồm phường Vân Sơn

	D38
	Dự án QHCT Khu dịch vụ sân Golf public
	97,15
	Bản Tám Ba, phường Vân Sơn

	D39
	Dự án QHCT Khu di tích danh lam thắng cảnh Ngũ Động bản Ôn
	176,09
	Bản Ôn, tiểu khu 84-85 phường Cờ Đỏ

	D40
	Dự án QHCT Viện dưỡng lão
	17,68
	Tiểu khu Cờ Đỏ, phường Cờ Đỏ

	D41
	Dự án QHCT Khu nhà phố thương mại liền kề
	41,65
	Tiểu khu Cờ Đỏ, phường Cờ Đỏ

	D42
	Dự án QHCT Khu biệt thự nhà vườn sinh thái số 3
	46,22
	Tiểu khu Cờ Đỏ, phường Cờ Đỏ

	D43
	Dự án QHCT Khu du lịch văn hóa thưởng trà Tây Bắc
	32,77
	Tiểu khu Chợ Lồng, phường Cờ Đỏ

	D44
	Dự án QHCT Khu biệt thự nhà vườn sinh thái số 2
	26,78
	Tiểu khu Cờ Đỏ, phường Cờ Đỏ

	D45
	Dự án QHCT Khu biệt thự nhà vườn sinh thái số 1
	6,82
	Tiểu khu Mía Đường, tiểu khu Pa Khen 2, phường Cờ Đỏ

	D46
	Dự án QHCT Sân Golf trong khu chức năng trung tâm hậu cần logictis
	9,95
	Phường Cờ Đỏ


Ghi chú: 
Những khu vực đất xây dựng đô thị nằm ngoài phạm vi các khu vực được quy định tại phụ lục 08, 11, 12, 13, 14 (nếu có): Khi triển khai cải tạo, đầu tư xây dựng mới thực hiện theo quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành.
image3.jpeg




image93.jpeg
861 bin t6n én khung
Xem bin vés62 -

MO PHONG HANG RAO CONG TRINH

\ Xa gb c30x60 .

“Try chinh
Xa gb C125-150x50

Xa gb C30X60

Ton 8p boy bao cong trinh

Xa gb C30x60

Try chinh
X4 gb C125-150x50





image94.png




image95.jpeg
TRANH TO

GAY HUT MAT

KHONGLHAI HOA





image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg
Ludi tréng
cdy ding

Mang > g ; ; cay trong trén dat
sinh ho / p nudc

Cay tréng trén mat
dé xd I nuéc

RE 16




image9.jpeg
Tirkehiirg.





image10.jpeg




image11.jpeg
Cbng vao chinh





image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg
I
%\Q____:_:_:E

MM

= ﬂ/ﬂMﬂzﬁg——f——:—:_:_: 1

NNV

NN

R 111/
NNV 17

I




image17.jpeg
(w6'e ) yuiy ugp Bugy 00 NO 2 =

8B |8 | B | B |25

Pham vi céng trinh
khéng dwoc nhé ra

odng trinh

Khoang Ui

LS gioi




image18.jpeg
(we'es) yugp B ceonuo

HENEE

754“02
IR 1P 1R 1P

Tang 1 (rét)

| jsosm

40m

J20m

L gioi

1= 3m|

e e e e
(we'es) yuy u Bug ceo nguO





image19.jpeg
(we'es) Y Lo Bug oo PR

[FT= =]

FETL
| F T F| F ...W

2 )

. :
Sweleiobro | L L L L w
whapwbn =

by
s
5
whwowbo | g nmj
....... OO0 %

e e e e
(we'es) e B oo ®




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpg




image24.jpg
Hv

o LR
i mrm .
(L ' o =

uulmmn |





image25.jpeg
ml
2

[T

nnn m JLLLI

S
e B W W
ﬁﬁm ™11 |

.,
TRE jm D g





image26.jpg




image27.jpg
Sinphai (nbuch)
86 gon, a0 boo v K o

‘Datlaivi i b nut, bao vich chkn

Vit sy domg ncong

Db chira chua si dyng KHAITHAC

Sbdyng st mai




image28.jpeg
CHIEU CAO TOI DA TAI DINH MAI MAI CHE THANG (ndu c6)
CAO DO CHUAN TAI CGXD N .

TANG 6
TANG 5
TANG 4
TANG 3

TANG 2
RANH LO GIOI
80 TRI LUNG (néu co)

CAO B0 VIA HE TANG 1 (TRET)

[~ 7,0m |

L>=25m




image29.jpeg
CHIEU CAD TOI BA TAI DINH MAI MAI CHE THANG (nf ct)

CAD D CHUAN TAI CGXD \ .
[’:" =

| THNG 5
o o R

TANG 4

TANG 3

J
[
|
|

\

1inG 2

mall

AANH LD GIO
B TRI LONG ik o)

GAD B0 VIA HE 1ARG * TRET

25m > L >= 16m |

~ 7.0m





image30.jpeg
CHIEU CAO TOI DA TAI DINH MAI MA| CHE THANG (nfu cf)

ot TANG 6

| TANG 5
TR 4
TG 3
A 2

RANH LO GI0Y R
E 80 TRI LUNG (niw c)
|

GAD DO Via HE TANG 1 (TET|

[ 25m>L »=16m




image31.jpeg
CHIEY CAD TGi DA TAI DINH MAI MA| CHE THANG (néu co)

AT DO CHUAN TAI CGXD \[—"‘

= TENG 4
— TANG 3

. | TENG 2

RANH L0 GIH %
L B TRl LING (nfu oty
CAD B0 via HE TN 1 (TRET)

16m=Ll=-6m |




image32.jpeg
CHIEL GAD TOI DA TAI DINK MAI MAI CHE THANG (niu ch)

GAD D) CHUAN TAI CGXD . I—J_A—]:

o R S
d TEG 4
o FANG 3 |
RANH L) GIA 1 :
0_ 5 E 88 TRi LING |0fi oy
CAD DO ViR HE S NG 1 (TRET)

L i6mal>-fm |




image33.jpeg
CHIEU CAD TO1 DA TAI BINH WM& MAI CHE THANG {n&y co)

TANG 3

TEWG 2

RANH LG GIOH

2 805 TA| LONG (e o)
CAD DO VIA HE-

\ Threa 1 TRET)

6m > L >= 35m





image34.jpeg
CHIEU CAD TOI DA TAI DINH NI MAI CHE THANG (ni co)
.
3 5’"—1;
— TANG 4
TANG 3
RANH L) GIl————— TANG 2
CAD B0 Via HE \ TANG 1 (TRET)

6m > L >





image35.jpg
%v.w\
N 0 o |4
(]
5% 7 2 7
% |
g o
ONAA AYX ONOHY ONOHL ONYOHM \AN.W‘
7 : 7
e =
oY oy | T
g % z
o
Woz2h=H

ONYHL AYX V@ IQL OVO NIIHO

_v

én ngd

i, nha 2 b

€ mép mai

& xuét khdng ché

b




image36.jpg
D& 16 vi keo lép dat
@i

Hai tam gidc

i sat canh mai

Mat udn

Céc dang mét tién hdi mai ton khong phu hop





image37.jpg
G& mai duge chu tao Xay tuéng hdi thanh
hi ki h

Mat ti

Xay bit mai ton déc
biing tu

Dién mai duoc
danh déc vé phia ng

D4 BTCT mai hién
phia trude.

Cac dang mat tién hdi mai déc phu hop





image38.jpeg




image39.jpg




image40.jpeg




image41.jpg




image42.jpg
Chi gidi duong 6

(G phan céch

Long dueng

Chigisi xay ding




image43.png




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpg




image47.jpg




image48.jpg




image49.jpg




image50.jpg




image51.jpg




image52.jpg




image53.jpg




image54.jpeg




image55.jpeg




image56.jpg




image57.jpeg




image58.jpeg




image59.jpeg




image60.jpeg




image61.jpg




image62.jpg




image63.jpg




image64.jpeg




image65.jpg




image66.jpeg




image67.jpeg




image68.jpeg




image69.jpg




image70.jpeg
TS
SIS
S5
SIS
S

C
—
C

)
)

3 )

INV/ANV/ANV/ANV/4
INV/ANV/ANV/ANV/4
NN N
INVZANV/ANV/ANV/4|





image71.jpeg




image72.jpeg




image1.jpeg




image73.jpeg




image74.jpg




image75.jpg
=

il





image76.jpg
Aﬂ— iH

B 7 € - A -
y W* " i @9 @

e IR

& H

4 - - -3
& ¢ W@ P @

b= MGE

&





image77.jpeg
- Bb tri bién bao dirng xe Bus & vi tri d& quan sat, khong bj cay che chén.

- Tai vj tri diém dirng xe Bus
khong trong cay & sat mép bé via hé.

Khoang cach gitra cac cay

- Tal vi tri mai don cong trinh : K L 4
BiG tir 6m dén 9m tiy theo tirng loai cay

khong tréng cay gitra mai don va via he

| P P
- Cay xanh dwgc tréng céch cac hong clvu hoa trén dwong 2m - 3
A

m
M R
- Khong tréng cay bong mét moi & dwdi tan cia céc cay lien ke } A

- Dai phan cach c6 tréng cay rong it nhét 1,0m

-Khong tréng cay & trwéc cira vao hogc cau thang I6i vao cong trinh

- Khoang cach tir bo géc cay dén chi gidi dudng dé it nhat 1,5m

- Cay xanh duge tréng céch mang Iw6i dwong day,
duong bng ky thujt (c&p nurée, thodt nurée, cap ngém), cach cot dén chiéu sang va miéng hé ga tir 1m - 2m,

- Tai giao 19 vi tri trdng cay cach diém vat goc cua giao I it nhét 5m

- Bang tén phé dat dau phé, cach bé via it nhat 0,3m





image78.jpeg




image79.jpeg




image80.jpeg




image81.jpeg
Bang hiéu dung Bang hiéu & phia

trén cong trinh j

ABC

chi cai rovi

Puoc phép Khéng duwoc phép




image82.jpeg
¢
i
f





image2.jpeg




image83.jpeg
|
g g g e g e e g e e g e e e e

f

7T e





image84.jpeg




image85.jpeg




image86.jpeg




image87.jpeg




image88.png
Bon vitinh bang milimet

laise

[T 50

-

g 18
a) Mat tién nha cach chi gi6i duong ad16n hon  b) Mat tién nha cach chi gi6i durong 66 nhé.
24m hon24m





image89.jpeg




image90.jpeg




image91.jpeg




image92.jpeg




